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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT
GPMT            	:	Giấy phép môi trường
BTNMT		: 	Bộ Tài nguyên & Môi trường 
BOD5			: 	Biochemical oxygen demand - nhu cầu oxy sinh hóa
BVMT		:	Bảo vệ môi trường
COD			:	Chemical oxygen demand - nhu cầu oxy hóa học
CBCNV		:	Cán bộ công nhân viên
CHXHCNVN	: 	Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam
PCCC			:	Phòng cháy chữa cháy	
NLMT		:	Năng lượng mặt trời
HTXL			:	Hệ thống xử lý
NĐ - CP		: 	Nghị định - Chính phủ 
NLMT		:	Năng lượng mặt trời
NGTK		:	Niên giám thống kê
QĐ			:	Quyết định
TSS			: 	Total suspended solid - Tổng chất rắn lơ lửng
TCMT		:	Tiêu chuẩn môi trường
TCVN		           :	Tiêu chuẩn Việt nam
QCVN		: 	Quy chuẩn Việt nam 
CTNH		           :	Chất thải nguy hại
CTR		           :	Chất thải rắn
UBND		: 	Ủy Ban nhân dân
VD        		: 	Ví dụ  
ĐBSCL		: 	Đồng bằng sông cửu long  
ATTP    		:	An toàn thực phẩm
VN			:	Việt Nam
WHO 		           :	Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)
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[bookmark: _Toc106110463]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
[bookmark: _Toc106110464] Tên chủ Cơ Sở: 
- Nhà đầu tư: Ông Chu Xuân Trường
- Số CMND/HC/CCCD: 145370701
- Ngày cấp:  06/02/2006. Nơi cấp: CA tỉnh Hưng Yên
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại liên hệ: 0984805589. 
- Chỗ ở hiện tại: 77/41, đường Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
[bookmark: _Toc106110465]Tên Cơ Sở: “ Trang trại nuôi gà kết hợp với sản xuất điện năng lượng mặt trời tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp”. 
- Địa điểm: Ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp;
- Tờ khai kinh tế trang trại chuyên ngành tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp được Uỷ Ban Nhân Dân xã Tân Hộ Cơ xác nhận ngày 19 tháng 08 năm 2020 và được điều chỉnh nội dung thành tờ khai kinh tế trang trại chăn nuôi tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp được Uỷ Ban Nhân Dân xã Tân Hộ Cơ xác nhận ngày 14 tháng 06 năm 2022;
- Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 04 năm 2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các Cơ Sở điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 3488, tờ bản đồ số 3 với diện tích 6.501,6m2, mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác (chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước ngày 08 tháng 09 năm 2020);
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 3727, tờ bản đồ số 3 với diện tích 13.168m2; mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác (chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước ngày 08 tháng 09 năm 2020);
- Loại hình hoạt động của Cơ Sở: Trang trại chăn nuôi vừa với công suất 40.000 con gà/lứa, tương đương 200 đơn vị vật nuôi (chuyển đổi theo phụ lục V Nghị định 13/2020/ NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi); 
- Quy mô Cơ Sở: Cơ Sở  thuộc nhóm C theo khoản 4, điều 8,  tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, thuộc loại sản xuất nông nghiệp với tổng mức đầu tư 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng). Thuộc quy mô trang trại vừa theo điểm b, mục 2, điều 21, Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi). 
- Cơ Sở pháp lý lập giấy phép môi trường: Cơ Sở thuộc nhóm II, phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường (Số thứ tự 01, thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, công suất trung bình). Căn cứ điều 39 của Luật bảo vệ môi trường, Cơ Sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Đồng Tháp.
[bookmark: _Toc106110466]Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ Sở
[bookmark: _Toc106110467] Quy mô, Công suất của Cơ Sở
- Quy mô diện tích thực hiện Cơ Sở: 19.669,6m2;
- Công suất chăn nuôi: sản lượng chung của 02 trại là 40.000 con gà/1chu kỳ nuôi 80-90 ngày (Giống gà lai chọi)
- Diện tích lắp tấm pin năng lượng mặt trời áp mái: 12.000m2 (công suất 2MW)
a. Hạng mục công trình chính
- Mái lắp tấm pin năng lượng mặt trời
+ Kích thước: 40 x 150m 
+ Số lượng: 02 mái
+ Kết cấu: Trụ cột bê tông cốt thép, Khung dầm mái thép CT3 sơn tĩnh điện, Xà gồ mái kẽm C50x100mm, mái lợp tole kẽm. 
- Trạm biến áp 1MW
+ Kích thước: 3 x 3m 
+ Số lượng: 02 trạm
+ Kết cấu:  Nền bê tông cốt thép, xung quanh rào chắn an toàn lưới B40, lắp dựng biền cảnh báo. 
- Chuồng nuôi
+ Kích thước: 30 x 100m
+ Số lượng: 02 chuồng
+ Kết cấu: Sàn bê tông cốt thép, Vách xây gạch D100 cao 3m, mái lợp tole kẽm 
- Kho thức ăn
+ Kích thước kho 1: 13 x 30m
+ Kích thước kho 2: 13 x 40m
+ Số lượng: 02 kho
+ Kết cấu: Sàn bê tông cốt thép, Vách xây gạch D100 cao 3m, mái lợp tole kẽm 
- Kho chứa trấu lót sàn
+ Kích thước: 13 x 40m
+ Số lượng: 02 kho
+ Kết cấu: Sàn bê tông cốt thép, Vách xây gạch D100 cao 3m, mái lợp tole kẽm 
- Kho thú y
+ Kích thước: 13 x 10m
+ Số lượng: 02 kho
+ Kết cấu: Sàn bê tông cốt thép, Vách xây gạch D100 cao 3m, mái lợp tole kẽm 
- Kho vật tư
+ Kích thước: 13 x 10m
+ Số lượng: 02 kho
+ Kết cấu: Sàn bê tông cốt thép, Vách xây gạch D100 cao 3m, mái lợp tole kẽm 
- Văn phòng + nhà ở công nhân
+ Kích thước: 13 x 10m
+ Số lượng: 01 
+ Kết cấu: Sàn lát gạch, Vách xây gạch D100 cao 3m, mái lợp tole kẽm, la phong cách nhiệt. 
b. Công trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường 
- Cống thu gom nước mưa:
+ Kích thước: Rộng 0,3m, cao 0,6m
+ Độ dài: 550m
+ Kết cấu: Đáy bê tông cốt thép, vách xây gạch D100, tô trác vữa mác 100 chống thấm. 
- Cống thu gom nước thải:
+ Kích thước: Rãnh 100 x 100m
+ độ dài: 400m
+ Ống thu gom vào bể thu gom uPVC fi114 dài 85m
- Hồ xử lý sinh học 
+ Diện tích: 722m2
+ Số lượng: 01 ao
+ Kết cấu: Đáy chống thấm HDPE
- Đường nội bộ
+ Bên trong khu chuồng nuôi: Bê tông cốt thép 
+ Đường nội bộ bên ngoài: Đường đất đổ 1 lớp đá 0x4 bề rộng 3,5m để thuận tiện lưu thông







c. Tổng hợp Hạng mục công trình và danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở
[bookmark: _Toc106619220]Bảng 1.1. Hạng mục công trình và danh mục máy móc thiết bị tại cơ sở
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	A
	Hạng mục công trình 

	1
	Chuồng nuôi gà 
	m2
	6.000

	2
	Kho thức ăn 
	m2
	940

	3
	Kho chứa trấu lót nền 
	m2
	1040

	4
	Kho vật tư 
	m2
	260

	5
	Kho thú y
	m2
	260

	6
	Nhà ở công nhân
	m2
	130

	7
	Ao nuôi cá 
	m2
	930

	8
	Hồ xử lý sinh học
	m2
	722

	9
	Kho chứa CTNH
	m2
	12

	10
	Đường nội bộ, công trình phụ trợ khác
	m2
	9.363.6

	B
	Máy móc thiết bị

	1
	Trạm biến áp
	Trạm
	02

	2
	Hệ thống đường dây dẫn, máng cáp điện, hệ thống inverter hòa lưới.....
	Hệ thống
	02

	3
	Tấm pin năng lượng mặt trời 1x2m
	Tấm
	6.000

	4
	Silo chứa chứa ăn 200L
	Bộ
	08

	5
	Hệ thống định lượng thức ăn, xích tải rãi thức ăn
	Hệ thống
	02

	6
	Quạt hút thông gió chuồng nuôi 0,75kW
	Cái
	20

	7
	Hệ thống làm mát công suất 7,5kW
	Hệ thống
	02

	8
	Hệ thống xử lý nước cấp cho cơ sở
	Hệ thống
	01

	9
	Hệ thống cấp nước chuồng nuôi
	Hệ thống
	

	10
	Máy tính văn phòng
	Cái
	02

	11
	Bàn làm việc
	Cái
	06

	12
	Máy in 
	Cái
	01


(Nguồn: Chủ Cơ Sở cung cấp, 2022)
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(Xem trang tiếp theo)
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(Sau 80-90 ngày)
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a. Quy trình chăn nuôi gà
- Rải trấu: rải trấu lên toàn bộ nền chuồng dày khoảng 10cm và được phun thuốc sát trùng, sau đó người nuôi thả gà vào. Cứ 2 – 3 ngày tiến hành cào lên trên bề mặt đệm lót một lần và phun chế phẩm sinh học để giúp cho đệm lót được tơi xốp, phân được phân hủy nhanh hơn. Thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào mặt đệm lót bị nén chặt hay không và lượng phân gà nhiều hay ít. Trong quá trình cào đệm lót, không được cào sâu xuống sát nền chuồng.
- Gà giống 01 ngày tuổi (có khối lượng 35 – 40g) được nhập từ Công ty TNHH JAPFA Việt Nam đảm bảo điều kiện khép kín, đảm bảo nhiệt độ, nguồn nước và thức ăn. Trại gà được xây dựng thành 02 dãy chuồng, toàn bộ gà giống được nhập trong 02 ngày. Đáy chuồng được thiết kế các vách ngăn di động, các vách ngăn được điều chỉnh phù hợp với không gian cần thiết cho đàn gà theo từng giai đoạn. Gà được chăm sóc nuôi dưỡng với các thiết bị tự động và bán tự động, đảm bảo thức ăn và nước uống cung cấp cho gà không bị rơi vãi gây mùi hôi và hao phí nguyên liệu đầu vào. Trong quá trình nuôi, nếu phát hiện các con gà bị nghi mắc bệnh sẽ báo cho thú y từ Công ty TNHH JAPFA Việt Nam  đến kiểm tra và sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định.
- Gà nuôi sau 80 – 90 ngày đạt khối lượng khoảng 1,45 – 1,6 kg sẽ được xuất chuồng toàn bộ trong 02 ngày. Gà xuất chuồng sẽ được đưa lên xe tải vận chuyển đến điểm xuất bán. Chuồng nuôi sẽ được vệ sinh lau chùi sạch trần, vách, còn nền sẽ được phun rửa, xử lý chất thải.
- Trước khi nhập gà mới, chuồng được khử trùng và sẽ được đóng kín trong vòng 24 giờ.
- Phân gà sẽ được xử lý bằng Chế phẩm sinh học EM và trấu ngay tại chuồng để hạn chế tối đa mùi hôi và ảnh hưởng của các loại vi khuẩn gây bệnh (1 lít chế phẩm gốc pha với 80 lít nước sạch dùng để phun xịt cho 300 – 500m2). Gà nuôi đến khi đạt tiêu chuẩn sẽ được kiểm tra trước khi xuất bán. Sau mỗi đợt nuôi, phân gà cùng với trấu sẽ được xử lý các mầm bệnh bằng chế phẩm sinh học EM, sau đó chủ Cơ Sở sẽ liên hệ đơn vị có nhu cầu thu mua ngay tại trang trại.
b. Thức ăn và cách cho ăn
Thức ăn: đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng.
Cách cho ăn: Thức ăn được chuyển vào silo, bố trí 04 silo thức ăn loại 200 lít cho mỗi chuồng nuôi, tổng cộng có 08 silo chứa thức ăn cho cả Cơ Sở; sau đó được chuyển tiếp vào hệ thống với định lượng quy định phù hợp cho từng giai đoạn. Tiếp đó, thức ăn được chuyển đi đến từng máng ăn theo từng dãy chuồng, hệ thống rải đều dọc theo khay để thức ăn của gà bằng hệ thống ống dẫn xích tải. Tất cả thức ăn được vận chuyển, định mức bằng hệ thống tự động. Trong trường hợp phải trộn thuốc vào thức ăn, nước uống nhằm mục đích phòng bệnh hoặc trị bệnh phải tuân thủ thời gian ngừng thuốc theo hướng dẫn nhà sản xuất.
Cách cho uống: Nước lấy từ đài nước sạch, chủ Cơ Sở sử dụng hệ thống cho uống tự động kết nối với thùng chứa nước, nước sẽ chảy vào củ van núm và chảy xuống. Nước chỉ được chảy ra khi gà mổ vào đầu núm, đảm bảo nước chảy ra với lượng vừa đủ cho nhu cầu của gà, đảm bảo tiết kiệm nước uống, không rơi vãi ra ngoài, giữ cho chuồng luôn khô ráo. 
c. Quản lý đàn gà
- Quan sát, theo dõi hàng ngày khi cho ăn.
- Hàng ngày quan sát đàn gà và có biện pháp xử lý kịp thời nếu thấy gà ăn uống kém hoặc có hiện tượng khác thường.
d. Vệ sinh phòng bệnh
- Để đảm bảo đàn gà khỏe mạnh, chuồng nuôi phải thường xuyên được vệ sinh, sát trùng.
- Phòng bệnh cho gà theo lịch.
e. Thời gian nuôi
- Thời gian nuôi và xuất chuồng: 80 – 90 ngày.
- Sau khi gà xuất chuồng cần làm vệ sinh chuồng trại trước khi bắt đầu chu kỳ nuôi mới, công tác vệ sinh bao gồm thu gom toàn bộ vỏ trấu, phân gà, quét mạng nhện trong chuồng nuôi, sau đó xịt rửa toàn bộ chuồng bằng nước và thuốc sát trùng.
- Thời gian nghỉ giữa 02 lứa dao động từ 30 – 40 ngày.
f. Chọn giống và yêu cầu đầu ra
- Con giống 01 ngày tuổi được nhập từ Công ty TNHH JAPFA Việt Nam đảm bảo sạch bệnh.
- Yêu cầu sản phẩm đầu ra: Gà thịt đạt từ 1,45 – 1,6 kg/con. Gà khỏe mạnh không mắc các loại bệnh dịch, đạt yêu cầu kiểm dịch của cơ quan chức năng.
g. Kỹ thuật chăn nuôi gà chuồng lạnh
- Do nhiệt độ ngày đêm chênh lệch quá cao, đàn gà nuôi sẽ chậm phát triển, gà thịt sẽ chậm lớn,... có khi làm cho đàn gà nuôi công nghiệp giảm sức đề kháng, dẫn đến dịch bệnh cho cả đàn. Gà nuôi theo kiểu chuồng lạnh sẽ giảm thiểu những rủi ro này, cách ly với nguồn dịch, chim, chuột từ bên ngoài. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh cúm gia cầm hiện nay vẫn chưa bị dập tắt, mô hình nuôi gà theo kiểu chuồng lạnh sẽ hạn chế mức thấp nhất sự lây lan và thiệt hại không đáng cho người chăn nuôi.
- Diện tích mỗi chuồng là 30x100m, tổng diện tích 02 chuồng nuôi là 6.000m2. Khoảng trống từ quạt hút đến nơi gà ở khoảng 10m. Xung quanh chuồng gà chừa hành lang rộng tối thiểu 5m để vận chuyển thức ăn, đi lại chăm sóc đàn gà.
- Chuồng xây xong, mỗi chuồng đổ một lớp trấu dày 10 cm trên sàn, pha thuốc để phun sát trùng bên trong và cách xa bên ngoài chuồng 5m, với chuồng cũ cần làm sạch lớp chất độn có phân trên sàn và quét mạng nhện, xong đổ lớp trấu mới rồi phun thuốc sát trùng.
· Nhận xét: Chăn nuôi gà theo mô hình chuồng lạnh nhằm đưa khoa học kỹ thuật cao vào chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao với hệ thống quản lý nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn, nước uống hoàn toàn tự động giúp các trại ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm bệnh từ bên ngoài, từ đó hạn chế rủi ro trong chăn nuôi.
- Nuôi gà chuồng lạnh cũng giảm thiểu rất nhiều nguy cơ dịch bệnh do khâu vệ sinh chuồng trại tốt, nguồn thức ăn đầu vào đảm bảo và giảm thiểu tới mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường.
- Nuôi gà chuồng lạnh còn tiết kiệm được nhiều chi phí và công sức của người nuôi do có hệ thống cho ăn tự động. Mỗi trại gà chỉ cần 2 công nhân là có thể đảm nhiệm hết công việc hàng ngày. Ngoài ra, do xây dựng kiên cố nên thời gian sử dụng trại gà lạnh có thể lên tới 10 - 15 năm, trong khi trại gà hở chỉ sử dụng được 2 - 3 năm là xuống cấp, có khi phải làm lại. 
 - Với những nội dung trên, nhận thấy công nghệ áp dụng là phù hợp và có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại khu vực thực hiện Cơ Sở . 
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Nguyên lý hoạt động của điện mặt trời:
- Hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa thành nguồn điện một chiều (DC). Nguồn điện một chiều (DC) sẽ được bộ inverter hòa lưới chuyển hóa thành nguồn điện điện xoay chiều và hòa chung với nguồn điện lưới để cung cấp cho tải.
- Bộ inverter hòa lưới có tích hợp bộ dò điểm công suất cực đại (MPPT) để tận dụng tối đa nguồn điện phát ra từ các tấm pin NLMT. Ngoài ra, Bộ nverter hòa lưới còn có bộ dò dòng điện, điện áp và pha của lưới để đồng bộ điện mặt trời với nguồn điện lưới.
- Hệ thống hoạt động theo 03 trường hợp như sau:
+ Trường hợp 1: Khi công suất hệ thống phát ra lớn hơn công suất tải tiêu thụ thì hệ thống sẽ trả ngược về lưới. ngược lại công suất hệ thống nhỏ hơn nhu cầu của tải thì điện lưới sẽ tự động bù vào để cung cấp cho tải.
+ Trường hợp 2: Khi trời nắng tốt và điện lưới bị cúp thì hệ thống cũng không hoạt động để đảm bảo an toàn (chức năng Islanding protect).
+ Trường hợp 3: Hệ thống chỉ hoạt động vào ban ngày (khi có ánh nắng mặt trời) nên khi ban đêm hệ thống sẽ ngủ đông và tự động khởi động trở lại vào buổi sáng hôm sau.
· Nhận xét: 
Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, đến tháng 05 năm 2020, toàn tỉnh Đồng Tháp có trên 730 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt hơn 8.181kWp. Trong đó, có 486 khách hàng lắp đặt sau ngày 30/6/2019 với công suất gần 4.800kWp; sản lượng phát lên lưới từ hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà gần 3,5 triệu kWh. Riêng 5 tháng đầu năm 2020 trên 1,8 triệu kWh. Tổng số sản lượng điện đã trả tiền tương ứng khoảng 3,5 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của ngành điện lực, miền Nam nằm trong khu vực có bức xạ mặt trời mạnh, số giờ nắng trung bình là 6 - 8 giờ/ngày và liên tục trong suốt cả năm. Cường độ bức xạ mặt trời trung bình của miền Nam là khá cao, đạt từ 4 - 4,5kWh/ngày/kWp nên tiềm năng phát triển và ứng dụng năng lượng mặt trời để phát điện là rất lớn. Theo đó, số giờ nắng ở tỉnh Đồng Tháp đạt từ 2.200 - 2.500 giờ/năm, rất thích hợp cho việc khai thác nguồn điện năng lượng mặt trời và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà hiện đang là lựa chọn của nhiều hộ gia đình tại Đồng Tháp.
Với những nội dung trên, nhận thấy công nghệ áp dụng là phù hợp và có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu tại khu vực thực hiện Cơ Sở 
[bookmark: _Toc106110471]Sản phẩm của Cơ Sở 
Sản phẩm của Cơ Sở là các loại gà thịt đạt chất lượng để cung cấp cho thị trường trong và tỉnh và điện sản xuất từ năng lượng mặt trời hòa lưới điện bán lại cho đơn vị điện lực.
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Quy mô trang trại chăn nuôi 40.000 con/chu kỳ nuôi, mỗi chu kỳ nuôi khoảng 90 ngày. Mỗi năm trang trại có 03 chu kỳ nuôi, đồng nghĩa với việc trang trại nuôi 120.000 con/năm. Gà con giống (một ngày tuổi) được nhập từ Công ty TNHH JAPFA Việt Nam và được Công ty TNHH JAPFA Việt Nam vận chuyển trực tiếp về trang trại. Gà con giống với khối lượng từ 35 – 40g/con.
[bookmark: _Toc106110475]Nhu cầu về thức ăn cho gà
Nguồn cung cấp thức ăn cho Cơ Sở  là Công ty TNHH JAPFA Việt Nam cung cấp toàn bộ, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của đàn gà. Thức ăn chính cho gà là thức ăn tổng hợp. Thành phần bao gồm nhóm nguyên liệu thô, nhiều xơ, các phụ phẩm nông nghiệp (xác mỳ, lõi ngô,...); nhóm nguyên liệu giàu năng lượng: tấm gạo, ngô, sắn, thức ăn, khoai mỳ, các loại củ giàu tinh bột; nhóm nguyên liệu giàu protein: đậu lạc, khô dầu, dầu cá; nhóm nguyên liệu bổ sung: các chất muối khoáng, canxi, phốtpho,...; nhóm phụ gia: chất bảo quản, tạo mùi...(dầu cá, nước gan mực).
Thức ăn từ các xe vận chuyển nguyên liệu sẽ được đưa vào nhà kho chứa, sau đó vận chuyển đến hệ thống ống phân phối thức ăn tự động, phân phối thức ăn vào máng.
Thức ăn lưu giữ trong kho chứa, đảm bảo gà dùng trong 10 ngày, khi hết sẽ được nhập thức ăn bao, 10 ngày nhập 01 lần hạn chế bụi phát tán trong quá trình nhập thức ăn.
Theo số liệu tham khảo tại các Cơ Sở  chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh, số liệu tham khảo của Công ty TNHH JAPFA Việt Nam cung cấp thì ước tính cho gà nuôi công nghiệp là 1,58 kg thức ăn/1kg tăng trọng, trung bình gà xuất chuồng có trọng lượng 1,5 kg/con, một chu kỳ nuôi với 01 chuồng nuôi là 47,4 tấn thức ăn/chu kỳ nuôi/chuồng (tính với trọng lượng gà khi xuất, trung bình, tương đương một chu kỳ nuôi cần 94,8 tấn (~95 tấn) thức ăn.
[bookmark: _Toc106110476]Nhu cầu về trấu
Trang trại sử dụng trấu làm chất độn chuồng, giúp hút ẩm từ phân gà, giảm độ đậm đặc của phân. Điều này không những giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp giữa gà và phân gà mà còn làm giảm sự tập trung của vi khuẩn, sự kết hợp giữa lớp độn chuồng dày và phân gà tạo một lượng nhỏ amoniac diệt khuẩn. Ngoài ra chất độn chuồng bằng trấu còn có chức năng điều hòa độ ẩm và nhiệt độ của môi trường chuồng nuôi. 
Diện tích chuồng nuôi gà = (30 x 100) x 2 = 6.000 m2, với lớp trấu dày 0,1m, ước tính 1m2 cần dùng khoảng 5,65 kg trấu (Tham khảo kinh nghiệm các Cơ Sở chăn nuôi gà tương tự và từ nguồn http://nhachannuoi.vn/), lượng trấu sử dụng là:
5,65 kg trấu /m2 x 6.000m2 = 33.900 kg ~ 34 tấn trấu/chu kỳ nuôi.
Vậy mỗi năm, với 03 chu kỳ nuôi trang trại cần khoảng 102 tấn trấu/năm.
[bookmark: _Toc106110477]Nhu cầu về hóa chất, vắc xin, thuốc thú y
Cơ Sở thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 và Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
[bookmark: _Toc53126407][bookmark: _Toc62118170][bookmark: _Toc68530796][bookmark: _Toc106110478][bookmark: _Toc106619221]Bảng 1.2. Danh mục nhu cầu hóa chất, vắc xin, thuốc thú y
	STT
	Nguyên, nhiên vật liệu đầu vào
	Đơn vị tính
	Số lượng/năm

	A
	VẮC XIN, THUỐC THÚ Y

	I
	Thuốc kháng sinh

	1
	Streptomycin
	Lọ 1.000mg
	3.690

	2
	Getamycin 4%
	Túi 4.000mg
	320

	3
	Enrotis L.A
	Lọ 1.000mg
	3.690

	4
	Ampicilin
	Lọ 500mg
	3.690

	5
	Nova – mycoplasma
	Gói 1 kg
	130

	6
	Pencilin
	Lọ 1 mũi
	3.690

	II
	Cúm gia cầm

	1
	Vaccine
	Liều
	127.600

	III
	Phòng bệnh Newcastle, chủng VG/GA trên gà
	Liều
	121.000

	IV
	Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà, chủng H120
	Liều
	121.000

	V
	Thuốc thú y - vitamin
	Liều
	121.000

	B
	HÓA CHẤT

	I
	Khử mùi

	1
	Chế phẩm EM Pro – 1
	Lít
	60

	2
	Chế phẩm EM Fert-1
	Kg
	65

	II
	Sát trùng xe, công nhân ra vào trại, phun xịt chuồng trại, xử lý xác gà chết

	1
	Thuốc sát trùng Chloramin
	Kg
	200


(Nguồn: Chủ Cơ Sở cung cấp, 2022)
[bookmark: _Toc106110479]Nguồn cung cấp điện nước của Cơ Sở  
Nhu cầu sử dụng điện, nước được tổng hợp trong bảng sau:
[bookmark: _Toc53126408][bookmark: _Toc62118173][bookmark: _Toc68530797][bookmark: _Toc106110480][bookmark: _Toc106619222]Bảng 1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện, nước tại Cơ Sở 
	TT
	Nhiên liệu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Điện
	kW/năm
	200.000

	2
	Nước 
	m3/ngày
	17,57


(Nguồn: Chủ Cơ sở cung cấp, 2022)
[bookmark: _Toc106110481]Nhu cầu cấp nước
Cơ Sở sử dụng nguồn nước từ kênh Bửng được xử lý đạt chất lượng theo QCVN 02:2009/BYT để cấp cho các hoạt động chăn nuôi và sinh hoạt của công nhân làm việc tại Cơ Sở .
Quy trình xử lý nước: Nước Kênh Bửng  Lắng  Lọc  Cấp sử dụng.
Dựa theo TCXDVN 33:2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế và TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu nước cấp cho Cơ Sở được tính toán chi tiết như sau:
[bookmark: _Toc106110482][bookmark: _Toc106619223][bookmark: _Toc2206556][bookmark: _Toc20749864][bookmark: _Toc53126409][bookmark: _Toc62118174][bookmark: _Toc68530798]Bảng 1.4. Nhu cầu cấp nước của Cơ Sở 
	TT
	Đối tượng cấp nước
	Số lượng
	Định mức
	Lưu lượng (m3)

	I
	Nước cấp sinh hoạt

	1
	Nước sinh hoạt
	6 người
	45 (lít.người.ca)
	0,27

	II
	Nước cấp chăn nuôi

	1
	Nước uống cho gà*
	40.000 con
	0,1 (lít/con)
	4

	2
	Nước cấp cho hệ thống làm mát
	2 hệ
	0,5 (m3/hệ thống)
	1,0

	3
	Nước vệ sinh chuồng trại
	2 chuồng
	6 (m3/chuồng)
	12

	4
	Nước cấp cho hoạt động khử trùng xe, vệ sinh xe ra vào   trại
	10 xe
10 người
	25 (lít/xe)
5 (lít.người)
	0,3

	Tổng cộng
	17,57m3


(Nguồn: Nguồn: http://nhachannuoi.vn. Cơ Sở nuôi gà thịt công nghiệp, lượng nước cần cung cấp cho 1 con gà 2 kg là 100ml/ngày)
Nước cấp cho hoạt động chăn nuôi của trang trại chủ yếu là nước cấp cho sinh hoạt của công nhân, nước uống cho gà và nước làm mát, vệ sinh chuồng trại.
· Nước cấp cho sinh hoạt cán bộ, công nhân lao động:
Qsh = 45 (lít/người.ngày) x 6 (người) x 10-3 (m3/ml)= 0,27 (m3/ngày)
· Nước cấp cho cho gà: Qgà = 100 (ml/con.ngày) x 40.000 (con) x 10-6 (m3/ml) = 4(m3/ngày)
· Nước làm mát:
+	Cấp ban đầu: QLm(1) = 6 (m3/chuồng) x 2 chuồng = 12 (m3/lần)
Cấp bổ sung: Trong quá trình hoạt động một lượng nước sẽ thất thoát do bay hơi, do đó sẽ cung cấp một lượng nước bổ sung là khoảng 0,5 (m3/ngày) cho mỗi nhà chuồng:
QLm(2) = 0,5 (m3/ngày) x 2 chuồng = 1 (m3/ngày)
· Nước dùng cho sát trùng:
+  Nước sát trùng người: Bình quân mỗi người ra vào trại cần 5 (lít/ lần sát trùng) và tổng số công nhân hoạt động của trại là 10 người
QSt(1) = 5 (lít/lần sát trùng) x 10 (người) x 10-3 (m3/lít) = 0,05 (m3/ngày)
+  Nước sát trùng xe: Dự kiến tối đa có khoảng 03 xe ra vào trại mỗi ngày, với lượng nước cần để sát trùng mỗi xe là 25 (lít/lần sát trùng)
QSt(2) = 25 (lít/lần sát trùng) x 10 (xe) x 10-3 (m3/lít) = 0,25 (m3/ngày)
+  Tổng lượng nước cần để sát trùng xe và người: 
QSt = QSt(1) + QSt(2) = 0,05 (m3/ngày) + 0,25 (m3/ngày) = 0,3 (m3/ngày)
Nước dùng cho vệ sinh chuồng trại: Chủ Cơ Sở sẽ tiến hành vệ sinh chuồng trại sau khi kết thúc vụ nuôi (90 ngày/lứa), do chưa có quy định về lượng nước sử dụng để rửa chuồng trại do đó Cơ Sở sử dụng định mức lượng nước sử dụng nước vệ sinh đường là 2L/m2. Lượng nước sử dụng được tính toán như sau:
2L/m2 x 30m x 100m x 2 dãy chuồng = 12.000 Lít = 12 m3
[bookmark: _Toc106110483]Nhu cầu cấp điện
Nguồn cung cấp điện cho Cơ Sở là nguồn cung cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia và hệ thống điện năng lượng mặt trời của Cơ Sở. 
Chủ Cơ Sở đầu tư 2 trạm hạ thế 1Mw kết nối với mạng lưới điện quốc gia để phục vụ cho Cơ Sở. Ước tính lượng điện sử dụng cho Cơ Sở khoảng 200.000kW/năm.
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[bookmark: _Toc106110485]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ  VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. [bookmark: _Toc103338802][bookmark: _Toc103421106][bookmark: _Toc103421208][bookmark: _Toc103421312][bookmark: _Toc103421468][bookmark: _Toc103421567][bookmark: _Toc103424846][bookmark: _Toc103498724][bookmark: _Toc103498905][bookmark: _Toc106006445][bookmark: _Toc106088100][bookmark: _Toc106110486]
[bookmark: _Toc106110487]Sự phù hợp của Cơ Sở với quy hoạch môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[bookmark: _Toc96322584][bookmark: _Toc101793139][bookmark: _Toc106110488]Sự phù hợp của Cơ Sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam.
Nghị quyết 221/2018/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc thông qua quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch ngành chăn nuôi với nội dung tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh theo hướng sản xuất thịt, con giống, trứng chất lượng cao, gắn với xây dựng Cơ Sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn sinh học và vệ sinh thực phẩm, hình thành chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh, các tỉnh trong khu vực và cả nước. Cơ Sở hoạt động sản xuất điện năng lượng mặt trời là phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới điện quốc gia. Việc phát triển điện năng lượng mặt trời mang lại nhiều giá trị tích cực cho môi trường vì đây là nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường, góp phần hạn chế sử dụng nhiên liệu hoá thạch.
[bookmark: _Toc101793141]Trang trại nuôi gà của Cơ Sở cũng đồng thời làm tăng khả năng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp nói chung và địa bàn huyện Tân Hồng nói riêng. Ngoài ra, việc đầu tư Cơ Sở tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cũng tạo thêm công việc làm cho người dân tại địa phường, tạo nên giá trị hàng hoá đóng góp vào nguồn thuế Nhà nước.
[bookmark: _Toc100058944][bookmark: _Toc100060153][bookmark: _Toc100059274][bookmark: _Toc100059489][bookmark: _Toc100059700][bookmark: _Toc100059793][bookmark: _Toc100059055][bookmark: _Toc100060379][bookmark: _Toc100643655][bookmark: _Toc100059595][bookmark: _Toc100735110][bookmark: _Toc100059165][bookmark: _Toc100059382][bookmark: _Toc106110489]Sự phù hợp của Cơ Sở với khả năng chịu tải của môi trường
Cơ Sở hoạt động chỉ phát sinh nước thải từ công đoạn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sau mỗi chu kỳ nuôi với lưu lượng 12m3. Lưu lượng xả thải này rất thấp với tần suất xả thải 1 lần/90 ngày, Đồng thời nước thải được thu gom xử lý đạt theo QCVN 62-MT/2016/BTNMT cột A phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường.



[bookmark: _Toc106110490]Chương III
[bookmark: _Toc96322604][bookmark: _Toc103338828][bookmark: _Toc103421132][bookmark: _Toc103421234][bookmark: _Toc103421339][bookmark: _Toc103421493][bookmark: _Toc103421588][bookmark: _Toc103424867][bookmark: _Toc103498744][bookmark: _Toc103498925]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
2. [bookmark: _Toc106006450][bookmark: _Toc106088105][bookmark: _Toc106110491]
[bookmark: _Toc106110492]Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý chất thải

[bookmark: _Toc106110493][bookmark: _Toc436918343][bookmark: _Toc436919194][bookmark: _Toc436918342][bookmark: _Toc436919193]Công trình thu, thoát nước mưa
Hệ thống thoát nước mưa của Cơ Sở được bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ của Cơ Sở  và tách biệt với tuyến thoát nước thải. Hệ thống cống thoát BTCT đường kính 300mm, khoảng cách giữa các hố gas khoảng 10- 15m hố ga lắng cát kích thước 800x800x1200mm, tổng chiều dài tuyến cống thoát nước mưa của Cơ Sở là 550m. Nước mưa sẽ được thu gom và dẫn ra kênh nội đồng theo cơ chế tự chảy, độ dốc cống thoát nước dao động 3%-5%, đảm bảo không gây ứ động.
[bookmark: _Toc106110494]Công trình thu, thoát nước thải
[bookmark: _Toc106110495]Công trình thu gom nước thải
[bookmark: _Toc510433657][bookmark: _Toc510434191][bookmark: _Toc511223843][bookmark: _Toc511224960][bookmark: _Toc511225754][bookmark: _Toc513066720][bookmark: _Toc517534013][bookmark: _Toc517534561][bookmark: _Toc517535018][bookmark: _Toc517816853]a. Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của Cơ Sở được thu gom trực tiếp vào bể tự hoại để xử lý.
b. Nước thải chăn nuôi
Nước thải chăn nuôi của Cơ Sở được thu gom bằng rãnh thoát nước thải được bố trí dọc theo chuồng, kích thước rãnh 100x100mm, đảm bảo độ dốc 3 -5% để dễ thoát nước khi rửa chuồng. Chiều dài tuyến rãnh thu gom L=400m và ống dẫn vào hồ xử lý sinh học nước thải bằng ống PVC D114mm, L=85m;
[bookmark: _Toc106110496]Công trình thoát nước thải
Nước thải của cở sở sau khi qua hồ xử lý sinh học sẽ tự chảy theo ống nhựa uPVC fi90, Tổng chiều dài đoạn ống xả nước thải là 195m, được đặt âm dưới nền đất 200mm dẫn nước thải sau xử lý ra kênh nội đồng, độ dốc đặt ống đảm bảo từ 2-4%.
[bookmark: _Toc106110497]Địa điểm xả nước thải
Nước thải từ các hoạt động chăn nuôi của Cơ Sở sau khi xử lý bằng hồ xử lý sinh học sẽ xả thải ra kênh nội đồng sau đó chảy ra Kênh Bửng theo cơ chế tự chảy. Tọa độ điểm xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000) là X: 1210082, Y: 550730.
[bookmark: _Toc106110498]Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Cơ Sở  (Đính kèm phụ lục)
[bookmark: _Toc106110499]Xử lý nước thải
[bookmark: _Toc106110500] Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt
Do số lượng công nhân viên khoảng 6 người, 4 khách hàng và tài xế đến Cơ Sở , chủ đầu tư lựa chọn lượng nước thải cần xử lý là của 15 người (dựa theo bảng “Các thông số thiết kế Bể tự hoại cải tiến theo số lượng người” ta chọn xây dụng công trình Bể tự hoại cải tiến BASTAF). 
Nước thải phát sinh được thu gom tại bể tự hoại cải tiến nằm ở dưới nhà vệ sinh.
[bookmark: _Toc23092306][bookmark: _Toc33082842]Bể tự hoại gồm 01 ngăn chứa và lắng cặn, 02 ngăn xử lý kị khí, 01 ngăn lọc được tính toán thiết kế theo thông số như bảng sau: 
[bookmark: _Toc42171553][bookmark: _Toc62118310][bookmark: _Toc68530850][bookmark: _Toc106634096]Bảng 3.1 Các thông số thiết kế Bể tự hoại cải tiến theo số lượng người
	Số lượng người (N)
	Hướt
	B (m)
	L1 (m)
	L2 (m)
	L3 (m)
	L4 (m)
	L5 (m)
	Vướt (m3)

	10
	1,2
	1,0
	1,1
	0,6
	0,6
	-
	-
	2,8

	15
	1,2
	1,0
	1,6
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	4,1

	20
	1,4
	1,0
	2,1
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	5,4

	25
	1,4
	1,4
	2,2
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	6,8

	30
	1,4
	1,4
	2,3
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	8,1

	35
	1,4
	1,4
	3,0
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	9,5

	40
	1,6
	1,4
	3,0
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	10,8

	45
	1,6
	1,4
	3,6
	0,6
	0,6
	0,6
	-
	12,2

	50
	1,6
	1,4
	3,4
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	13,5

	75
	1,8
	1,8
	3,1
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	18,5

	100
	2,0
	2,0
	3,4
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	24,0


 (Nguồn: Nguyễn Việt Anh. Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến. Nhà xuất bản Xây dựng, 2007)
Bể tự hoại được xây âm dưới nền đất tại khu nhà vệ sinh tập trung của công nhân. Tương ứng số lượng công nhân đã chọn như trên, Cơ Sở xây dựng 1 bể tự hoại có kích thước: 
Thể tích ngăn chứa nước thải đầu tiên: Vlắng = H×B×L1 = 1,2×1,0×1,6 = 1,92 m3
Với: H = 1,2 m; B = 1,0m; L1 = 1,6 m
Thể tích ngăn xử lý kỵ khí thứ nhất: Vkị khí I = H×B×L2 = 1,2×1,0×0,6 = 0,72 m3
Với: H = 1,2 m; B = 1,0 m; L2 = 0,6 m
Thể tích ngăn xử lý kỵ khí thứ hai: Vkị khí II = H×B×L3 = 1,2×1,0×0,6 = 0,72 m3
Với: H = 1,2 m; B = 1,0 m; L13 = 0,6 m
Thể tích ngăn lọc thứ I: Vlọc = H×B×L4 = 1,2×1,0×1,6 = 0,72 m3
Với: H = 1,2 m; B = 1,0 m; L4 = 0,6 m
Vậy, thể tích ướt của bể tự hoại: Vướt = Vlắng + Vkị khí I + Vkị khí II + Vlắng  = 4,08 m3
Trong đó:
- H: là chiều cao hoạt động của bể tự hoại;
- B (m): là chiều rộng lọt lòng của bể tự hoại;
- L (m): là chiều dài lọt lòng của ngăn;
[bookmark: _Toc525630067][bookmark: _Toc23092307][bookmark: _Toc33082843][bookmark: _Toc42171554][bookmark: _Toc62118311]- V (m3): là thể tích hoạt động của bể tự hoại.
[bookmark: _Toc68530851][bookmark: _Toc106110501][bookmark: _Toc106634097]Bảng 3.2 Kích thước Bể tự hoại cải tiến
	
	Ngăn I
	Ngăn II
	Ngăn III
	Ngăn IV

	Chiều sâu H (m)
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Chiều rộng B (m)
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Chiều dài L (m)
	1,6
	0,6
	0,6
	0,6


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tính toán tổng hợp)
Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ ở Bể tự hoại cải tiến sẽ được dẫn về bể thu gom nước thải sau đó tiếp túc được xử lý cùng với nước thải chăn nuôi của Cơ Sở . 
[image: ]
[bookmark: _Toc106634126]Hình 3.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến
Quá trình xử lý chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình phân hủy kị khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí ở đây lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S... Với đặc tính của nước thải này chứa hàm lượng các hợp chất hữu cơ cao tạo môi trường hoạt động cho các loại vi sinh vật phân hủy kị khí. Mặc dù quá trình phân hủy kị khí diễn ra chậm nhưng phù hợp với các nguồn thải có BOD lớn, không cần sục khí, hệ thống xử lý đơn giản, thân thiện với môi trường.
Bể tự hoại được thiết kế có cấu tạo cải tiến. Bể được xây tường hàng đôi, có độ dày khoảng 220mm tương đương với 2 lớp gạch xếp sát nhau. Sau khi xây xong bể được trát bao phủ cả 2 mặt trong ngoài bằng vữa xi măng có độ dày 20mm, sau đó được quết xi - măng nguyên chất để tránh nước thải thấm và rỉ ra ngoài.
[bookmark: _Toc106110502]Hồ xử lý sinh học (Xử lý nước thải chăn nuôi)
[bookmark: _Toc106110504][bookmark: _Toc62118307][bookmark: _Toc68530747]Cơ sở sử dụng loại hồ sinh học (facultativ), diện tích hồ là 722 m2. Chiều sâu 4,0 m, tính từ bờ đê bao quanh hồ (chiều sâu tính từ mặt nước đến đáy hô duy trì ở khoảng 3,0m nhằm đảm bảo tối ưu khả năng xử lý của hồ). 
(Công nghệ được áp dụng tại trang trại nuôi gà của CÔNG TY Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại DƯƠNG PHAN. Địa chỉ ấp 4, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

[image: ]
[bookmark: _Toc68530866][bookmark: _Toc106634127]Hình 3.2. Mô hình hóa Hồ sinh học
Mô tả: Hồ facultativ là loại hồ thường gặp trong điều kiện tự nhiên. Phần lớn các ao hồ của chúng ta là những hồ facultativ. Hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi nhất trong các hồ sinh học.
Trong hồ này xảy ra hai quá trình song song : quá trình ôxy hóa hiếu khí chất nhiễm bẩn hữu cơ và quá trình phân huỷ mêtan cặn lắng. Đặc điểm của loại hồ này xét theo chiều sâu của nó có thể chia ra 3 vùng : Lớp trên là vùng hiếu khí, lớp giữa là vùng trung gian, còn lớp dưới là vùng kỵ khí.
Nguồn ôxy cần thiết cho quá trình ôxy hóa các chất hữu cơ trong hồ chủ yếu nhờ quang hợp của rong tảo dưới tác dụng của bức xạ mặt trời và khuếch tán qua mặt nước dưởi tác dụng của sóng gió, Hàm lượng ôxy hoà tan vào ban ngày nhiều hơn ban đêm. Do sự xâm nhập của ôxy hoà tan chỉ có hiệu quả ở độ sâu lm nên nguồn ôxy hoà tan chủ yếu cũng ở lớp nước phía trên. Quá trình phân huỷ ky khí lớp bùn ở đáy hồ phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ. Quá trình này làm giảm tải trọng hữu cơ trong hồ và ánh ra các sản phẩm lên men đưa vào trong nước.
(Nguồn: Lâm Minh Triết, Lê Hoàng Việt, Vi sinh vật nước và nước thải, 2009)
* Cơ chế hoạt động của hồ sinh học: Hồ sinh học dùng xử lý nước thải dựa vào quá trình tự làm sạch của hồ. Khi nước vào hồ do vận tốc nước chảy nhỏ, các loại cặn lắng có tỷ trọng lớn được lắng xuống đáy, các chất bẩn hữu cơ còn lại lơ lửng trong nước sẽ được vi khuẩn hấp thụ và oxy hoá. Ở gần sát mặt nước tồn tại nhiều VSV hiếu khí, tại đây oxy được cung cấp từ quá trình hoà tan từ không khí do chuyển động của sóng, gió. Lượng oxy hoà tan này không nhiều nhưng khá ổn định, lượng oxy còn có trong tầng nước do sự quang hợp của tảo. Nhờ có oxy quá trình chuyển hoá hiếu khí của VSV xảy ra mạnh, chất hữu cơ nhanh chóng bị phân huỷ cho sản phẩm là sinh khối, CO2, các muối nitrat, nitrit...
Khí CO2 và hợp chất N, P lại được rong tảo sử dụng trong quá trình quang hợp. Trong giai đoạn này sẽ giải phóng oxy, cung cấp cho quá trình oxy hoá các chất hữu cơ của vi khuẩn. Sự hoạt động của rong, tảo tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi chất của vi khuẩn. Như vậy vi khuẩn hiếu khí và tảo tạo ra một vòng khép kín của sự chuyển hoá vật chất. Tuy nhiên trong trường hợp nước thải đậm đặc chất hữu cơ, tảo có thể chuyển từ hình thức tự dưỡng sang dị dưỡng và tham gia vào quá trình oxy hoá chất hữu cơ. Nấm, xạ khuẩn có trong nước thải cũng thực hiện vai trò tương tự.
Ở phần đáy hồ, các chất hữu cơ có tỷ trọng lớn lắng xuống thường đây là các chất khó phân hủy, trong môi trường đáy hồ rất thiếu oxy nên phát triển VSV yếm khí. Các VSV này tham gia chuyển hóa chất hữu cơ thành các acid hữu cơ, rượu vể VSV khác tiếp tục chuyển hóa thành khí CH4, H2S, CO2 , CH3… Trong đó CO2 và CH3 có ý nghĩa giúp rong tảo phát triển mạnh, ngược lại trong quá trình phát triển rong, tảo tạo ra oxy là yếu tố không thuận lợi cho sự phát triển của VSV yếm khí. Tuy nhiên rong, tảo chỉ phát triển mạnh ở phần gần ánh sáng mặt trời nên lượng oxy tạo ra một phần bay vào không khí, một phần được VSV hiếu khí sử dụng nên sự ảnh hưởng đến VSV yếm khí không đáng kể. Phần đáy hồ khi rong tảo chết thì xác của chúng sẽ là chất dinh dưỡng cho VSV đáy hồ phát triển.
[bookmark: _Toc39421929]* Đánh giá khả năng tự làm sạch của hồ sinh học:
Trong nước thải chăn nuôi thì chỉ số cần chú ý được xử lý nhất là BOD5, tải trọng BOD5 của hồ phụ thuộc vào nhiệt độ có thể xác định theo công thức sau : 
BOD5 = 11,2 x (1,054)(1,8T + 32)
Trong đó: 
BOD5- tải trọng tối đa, (kg/ha.ngày);
T- nhiệt độ trung bình tháng, °c .
(Nguồn: Lâm Minh Triết, Lê Hoàng Việt, Vi sinh vật nước và nước thải, 2009)
Giả sử nhiệt độ trung bình tháng là 30oC, thì tải trọng BOD5 một ngày là 1.031,6 kg.
Diện tích hồ sinh học của dự án là 722m2 ,tương đương 0,0722 ha. Tải trọng BOD5 hồ sinh học của dự án là: 1.031,6 kg x 0,0722ha = 74,481 kg/ngày. Trong khi đó, lượng nước thải chăn nuôi phát sinh vào cuối mỗi chu kỳ nuôi là:
6 m3/chuồng x 2 chuồng = 12 m3
Theo bảng nồng độ nước thải chăn nuôi gà chưa qua xử lý thì BOD5 là 2.368 mg/L, Tải trọng tối đa BOD5 mỗi chu kỳ nuôi phát sinh là 28,416 kg/lần rửa.
Do đó, lượng chất thải phát sinh được thải ra hồ sinh học chưa vượt ngưỡng chịu tải của hồ (28,416kg/74,481kg), bên cạnh đó lượng nước thải chăn nuôi chỉ phát sinh theo chu kỳ.
Nước thải được thu gom, lưu chứa và xử lý tại hồ sinh học của dự án và không thải ra môi trường xung quanh.
Ngoài ra, chủ dự án cũng sẽ bổ sung chế phẩm sinh học D.EM (sản phẩm của công ty TNHH Gia Tường) vào hồ sinh học sau mỗi lần vệ sinh chuồng trại. Liều lượng sử dụng là 1 lít/lần. Cụ thể, liều lượng nhà sản xuất khuyên dùng là 1 lít/ 2000 m3, lượng nước trong hồ trung bình là:
722m2 x 3m = 2.166 m3.
Do đó, sẽ sử dụng liều lượng là 1,083 lít ~ 1 lít/ lần vệ sinh chuồng trại.
[bookmark: _Toc49335245][bookmark: _Toc62118313][bookmark: _Toc68530852]Bảng 3.41. Thông số thiết kế hệ thống xử nước thải chăn nuôi
	STT
	Hạng mục công trình
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hồ sinh học
Vật liệu: lót bạt chống thấm
Diện tích: 722m2, chiều sâu: 3,0m
	Hồ
	01


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp)
Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục
Cơ Sở hoạt động phát sinh nước thải tại công đoạn vệ sinh chuồng trại với lượng nước thải phát sinh là 12m3/chu kỳ nuôi. Do đó, theo Điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ Sở  không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc nước thải tự động, liên tục.
[bookmark: _Toc106110505]Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải
Trong quá trình hoạt động, Cơ Sở không phát sinh khí thải công nghiệp tại nguồn. Cơ Sở  chỉ phát sinh bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông và mùi từ các chuồng nuôi gà. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi tại trang trại gây ra, đảm bảo mùi thải ra môi trường đảm bảo các quy chuẩn hiện hành như sau:
·  QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh ;
·  QCVN 03:2019/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn giá trị tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;
[bookmark: _Toc106110506] Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển
Lượng phương tiện ra vào Cơ Sở hàng ngày là không nhiều, tuy nhiên cũng cần có biện quản lý thích hợp, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Các biện pháp được áp dụng tại Cơ Sở như sau:
· Không nổ máy quá lâu trong khu vực Cơ Sở và không vận tải quá tải trọng của xe;
· Yêu cầu tài xế tắc máy xe trong quá trình bốc dở nguyên, vật liệu;
· Đảm bảo yêu cầu tốc độ của tuyến đường vận chuyển;
· Không sử dụng các loại phương tiện vận tải đã quá hạng sử dụng; kiểm tra, bảo trì định kỳ phương tiện vận tải;
· Trường hợp phát sinh số lượng lớn xe ra vào Cơ Sở, đặc biệt là các loại xe lớn vận chuyển thức ăn, gà xuất nhập trang trại thì cần có người điều phối xe tránh ùm tắc giao thông, phát sinh khí thải cục bộ tại cùng một thời điểm.
[bookmark: _Toc106110507] Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi chăn nuôi
Mùi hôi phát sinh từ khu vực chuồng nuôi là điều không thể tránh khỏi với mô hình chăn nuôi, đây là vấn đề mà chủ đầu tư hết sức quan tâm với những biện pháp giảm thiểu như sau:
- Chuồng được thông thoáng bằng hệ thống thông gió, không khí vào chuồng lưu thông theo nguyên lý hút gió vào và thoát ra bằng quạt thông gió, chuồng được lưu thông tốt sẽ giảm đáng kể mùi hôi;
- Xây dựng chiều cao chuồng nuôi phù hợp;
- Hệ thống được xây kín, đảm bảo chuồng luôn khô ráo, tránh động nước phát sinh sinh vật gây bệnh, gây mùi;
- Chủ cơ sở bố trí quạt hút cho khu vực chuồng nuôi. Hệ thống quạt hút được bố trí cuối dãy chuồng nuôi. Định kỳ 6 tháng bảo dưỡng 01 lần;
[image: https://bizweb.dktcdn.net/thumb/large/100/291/312/files/images.jpg?v=1595054213856]
(Nguồn: https://systemfan.vn/, 2020)
[bookmark: _Toc68530863][bookmark: _Toc106634128]Hình 3.3. Mô hình thông gió chuồng nuôi gà
- Sử dụng đệm lót sinh học có chế phẩm sinh học EM để xử lý chất thải của gà
· Biện pháp bằng thông gió kết hợp phun enzyme (tấm làm mát Cooling pad và quạt hút)
Cơ Sở là mô hình trang trại chăn nuôi gà quy mô công nghiệp, gà chủ yếu sống trong một môi trường tương đối kín. Mùi thức ăn, mùi của khí thải, chất thải nếu không có những quạt thông gió và khử mùi bằng enzyme cho chuồng gà thì sẽ rất nồng nặc, thiếu sự lưu thông khí tự nhiên, đặc biệt là trong thời tiết oi nóng của mùa hè cũng sẽ gây ra ảnh hưởng tới sức khỏe vật nuôi.
Nếu chất lượng không khí không tốt sẽ khiến cho vật nuôi bị bệnh, phát triển kém, chất lượng thịt giảm, sinh trưởng chậm từ đó dẫn đến giảm giá thành bán, hay thậm chí có thể bị dịch bệnh gây mất trắng cả đàn gia súc, gia cầm.
Nhận biết được tầm quan trọng của môi trường sống tới kinh tế và môi trường xung quanh, chu đầu tư ngoài tìm mua các con giống chất lượng, còn tìm cách để cải thiện môi trường sống của vật nuôi. Và giải pháp tối ưu được chủ đầu tư lựa chọn là lắp quạt thông gió cho chuồng gà.
Nguyên lý làm việc của hệ thống thông gió kết hợp phum enzyme khử mùi:
- Tấm Cooling pad: không khí nóng và khô bên ngoài đi qua các tấm làm mát, lọc sạch bụi bẩn và nấm mốc. Số lượng tấm làm mát là 92 tấm/trại, có kích thước 0,15m*0,3m*1,8m. Cơ Sở có 2 trại nên sử dụng tổng cộng 184 tấm làm mát.
- Các tấm làm mát thông thường chỉ sử dụng nước sạch, tuy nhiên cơ sở vận dụng đưa enzyme khử mùi cùng với các chất diệt khuẩn Nano bạc vào dòng nước làm mát để xử lý mùi tại nguồn bên trong chuồng nuôi trước khi được quạt hút hút ra bên ngoài.
- Quạt hút: hút không khí mát và sạch từ tấm cooling pad lấp đầy không gian trong chuồng trại, đồng thời đẩy không khí nóng bên trong ra ngoài. Số lượng quạt hút là 10 quạt hút/trại, có công suất 1Hp, đường kính cánh là 48”. Cơ Sở có 2 trại nên sử dụng tổng cộng 20 quạt hút.
- Ngoài ra định kỳ 3 ngày 1 lần cơ sở tiến hành phun xịt enzyme khử mùi xung quanh chuồng trại chăn nuôi để tang cường hiệu quả xử lý mùi tại cơ sở.
· Biện pháp giảm thiểu mùi hôi, khí phải phát sinh từ phân gà và chất lót chuồng
Phân gà với lớp trấu lót chuồng sẽ tạo nên lớp đệm sinh học, hệ vi sinh vật trong lớp đệm này với số lượng đông sẽ ức chế vi sinh gây mùi theo hình thức cạnh tranh: lên men triệt để các chất hữu cơ giải phóng năng lượng tạo các sản phẩm CO2, nước… không có mùi. Bên cạnh đó, một số sản phẩm phụ của quá trình lên men có tác dụng khử mùi như axít hữu cơ giúp trung hòa và cố định NH3 giúp trung hòa mùi lại. Nhờ vậy, mùi hôi trong chuồng nuôi được giảm thiểu. Hơn nữa, lượng phân gà và lớp trấu dùng để lót chuồng sẽ được xáo trộn định kỳ để phun chế phẩm sinh học EM, hạn chế tối đa sinh mùi hôi gây ảnh hưởng công nhân lao động tại trang trại.
Lượng phân gà và lớp trấu lót tại các dãy chuồng được xáo trộn định kỳ, được phun chế phẩm sinh học EM thường xuyên làm hạn chế tối đa mùi hôi phát sinh gây ảnh hưởng đến nhân công của trại cũng như dân cư xung quanh.
* Hoạt hóa chế phẩm EM (FERT-1): Sử dụng theo tỷ lệ 1 kg EM Fert1 trộn đều với 10 kg thức ăn gạo + 200 gam mật rỉ + nước sạch để duy trì độ ẩm 60%, ủ kín trong 3 ngày.
* Sau khi bổ sung lớp đệm lót, gà bắt đầu thải phân, sau 3 ngày sử dụng chế phẩm EM PRO-1 pha với tỷ lệ 1 lít chế phẩm gốc pha với 80 lít nước sạch dùng để phun xịt cho 300 – 500m2, phun xịt đều lên dãy phân chuồng để xử lý mùi hôi (phân gà sau 2-3 ngày sẽ phát sinh mùi hôi), sau đó sử dụng chế phẩm EM FERT-1 đã hoạt hóa rãi đều lên dãy phân, dày khoảng 1-2cm so với lớp đệm lót, đảo trộn càng tốt. Phun liên tục từ 3 – 5 ngày/lần sẽ giúp khử mùi hôi chuồng gà và biến thành phân gà vi sinh hữu cơ. 
*Thành phần, mật độ vi sinh vật trong chế phẩm vi sinh sử dụng:
** Chế phẩm EM Pro-1
- Nấm men Saccharomyces sp.: 109 cfu/ml
- Vi khuẩn:
+ Lactobacillus sp.: 109 cfu/ml
+ Bacillus sp.: 109 cfu/ml
+ Rhodopseudomonas sp.: 108 cfu/ml
- Nấm mốc Trichoderma sp.: 109 cfu/ml
- Xạ khuẩn Streptomyces sp.: 108 cfu/ml
** Chế phẩm EM Fert-1
- Vi khuẩn:
+ Bacillus sp.: 109 cfu/g
+ VK phân giải cellulose sp.: 1010 cfu/g
+ Vi khuẩn cố định đạm: 108 cfu/g
+ Vi khuẩn phân giải lân: 108 cfu/g
- Xạ khuẩn Streptomyces sp: 109 cfu/g
- Nấm mốc:
+ Penicillium sp: 1010 cfu/g
+ Trichoderma sp: 109 cfu/g
+ Aspergillus sp: 109 cfu/g.
Nhận xét: Biện pháp giảm mùi hôi từ phân gà bằng chế phẩm sinh học EM thứ cấp sẽ giúp giảm lượng khí thải (khí NH3 giảm 5,71 lần, khí H2S giảm 4,48 lần) phát sinh do quá trình phân hủy phân gà so với phương pháp chăn nuôi truyền thống. Hàm lượng N, P, K trong phân tăng, cụ thể: Nitơ tổng số tăng 1,41 lần; Photpho tổng số tăng 1,62 lần; Kali tổng số tăng 1,58 lần, điều này làm tăng chất lượng phân bón. Trong khi đó hàm lượng các chủng vi sinh vật trong chuồng nuôi lại có xu hướng giảm mạnh. Sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu trong chăn nuôi gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tăng thu nhập cho người dân cao hơn so với phương pháp chăn nuôi truyền thống. Chế phẩm sinh học (EM thứ cấp) đã được đón nhận như là một giải pháp để đảm bảo cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Toc62118308][bookmark: _Toc68530849][bookmark: _Toc106110508][bookmark: _Toc106634098]Bảng 3.3 Hàm lượng khí NH3 và H2S tại khu vực chuồng nuôi gà 15 tuần tuổi có sử dụng đệm lót sinh học dạng bột (trấu lót)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Hàm lượng
	QCVN 01 - 15:2010/BNNPTNT

	1
	NH3
	ppm
	5,68
	10,0

	2
	H2S
	ppm
	6,35
	5,0


(Nguồn: Theo tạp chí Khoa học & Công nghệ 2014, tập 123, số 9: 77-82 của Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên).
· Biện pháp kiểm soát mùi và bụi trong quá trình bóc tách lớp vật liệu đệm sinh học sau mỗi chu kỳ nuôi
Sau khi xuất gà, đệm lót sẽ được thu gom vào bao trước khi xuất bán cho đơn vị thu mua để tiếp tục ủ thành phân hữu cơ vi sinh. Trong quá trình bóc tách lớp vật liệu đệm sinh học, chủ đầu tư không cho mở quạt hút nhằm đảm bảo không phát tán bụi ra bên ngoài khu vực chuồng nuôi.
Trấu đệm sinh học thường xuyên được bổ sung chế phẩm sinh học EM và được đảo đều (2-3 ngày tiến hành đảo đệm sinh học 1 lần). Đảm bảo cho quá trình phân hủy phân gà, không gây mùi hôi sau quá trình phân hủy sinh học của vi sinh vật trong vật liệu đệm sinh học.
* Quy trình bóc tách đệm lót sinh học và khử trùng chuồng trại chăn nuôi cho 02 trại nuôi gà của Cơ Sở :
- Bước 1: Sau khi xuất gà 1-2 ngày, tiến hành bóc tách lớp trấu đệm sinh học vào bao chứa chắc chắn và vận chuyển ra khỏi khuôn viên khu vực Cơ Sở . Quá trình này diễn ra trong khoảng 10-15 ngày.
- Bước 2: Quá trình bóc tách hoàn thành sẽ tiến hành phun rửa chuồng trại. Tẩy rửa thật sạch, có thể dùng nước hoặc nước pha xà phòng phun xịt với áp suất cao để làm sạch tất cả các chất bẩn có độ bám dính cao; Quá trình này diễn ra trong khoảng 1-2 ngày. Sau khi bề mặt đã ráo nước thì tiến hành phun thuốc sát trùng.
- Bước 3: Sau khi vệ sinh chuồng trại, đảm bảo chuồng trại khô ráo. Tiến hành phun xịt khử trùng trước 2-3 ngày thời điểm bắt đầu lứa nuôi tiếp theo. Quá trình phun xịt khủ trùng diễn ra trong 1-2 ngày (thời điểm tùy thuộc vào bố trí của chủ Cơ Sở ).
[bookmark: _Toc106110509]Biện pháp giảm thiểu mùi từ hồ xử lý sinh học
Lượng nước thải phát sinh tương đối nhỏ nên mùi hôi không đáng kể. Để giảm thiểu mùi hôi, khí thải từ hệ thống thu gom, thoát nước và hệ thống XLNT Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số biện pháp như sau:
· Hệ thống thoát nước thải được thiết kế đảm bảo độ dốc để tránh hiện trạng đọng nước thải, hạn chế gây mùi;
· Trong quá trình vệ sinh chuồng trại thường xuyên nạo vét, khơi thông các mương thoát nước thải, đảm bảo nước thải lưu thông tốt, không ứ đọng phân hủy gây mùi hôi;
· Bố trí vị trí xây dựng hồ xử lý sinh học phía khu đất Cơ Sở tách biệt với các khu vực khác, cách xa khu vực văn phòng và nhà ở công nhân;
· Xung quanh khu vực hồ xử lý sinh học được bố trí diện tích cây xanh cách ly;
Hệ thống XLNT được xây dựng và vận hành đúng quy cách kỹ thuật. Thường xuyên theo dõi, xử lý sự cố xảy ra để giảm thiểu tác động từ mùi hôi do nước thải không được xử lý.
[bookmark: _Toc106110510]Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ kho chứa thức ăn
· Thức ăn được lưu chứa trong nhà kho thông thoáng, hạn chế độ ẩm;
· Thức ăn chưa sử dụng chứa trong bao và may kín;
· Thức ăn được kê lên pallet tránh bị ẩm mốc do hơi ẩm từ nền nhà làm phát sinh mùi hôi và giảm chất lượng thức ăn;
· Thức ăn được nhập mới 10 ngày 01 lần, không lưu chứa thức ăn tại kho trong thời gian dài, với số lượng lớn;
· Nhà kho được xây dựng với tổng diện 940m2, thiết kế BTCT, tường gạch trét xi – măng, có mái che, tạo nên môi trường lưu chứa thông thoáng, sạch sẽ.
[bookmark: _Toc106110511]Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình nhập thức ăn 
Việc sử dụng thức ăn chứa trong bao đã phần nào giảm thiểu được lượng bụi phát sinh. Tuy nhiên, quá trình nhập thức ăn cũng là một trong những nguyên nhân gây bụi điển hình của mô hình chăn nuôi, do đó chủ Cơ Sở cũng có những biện pháp giảm thiểu như sau:
- Ngày nhập thức ăn không trùng với ngày nhập gà, tuần suất nhập là 10 ngày nhập 01 lần;
- Trang bị khẩu trang chống bụi, phương tiện bảo hộ cho công nhân nhập thức ăn và cho gà ăn để hạn chế bụi phát sinh gây ảnh hưởng đến người công nhân;
- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, tăng vẻ thông thoáng, không để ứ động bụi tại các khu vực thuộc Cơ Sở, đặc biệt là vị trí kho, nơi lưu chứa nhiều nguồn nguyên liệu.
[bookmark: _Toc106110512]Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ quá trình khử trùng chuồng trại
Đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước trong một quy trình khử trùng chuồng. 
* Các bước khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi như sau:
- Bước 1: Dọn dẹp tất các chất lót/độn chuồng, phân trong 10-15 ngày sau khi gà xuất chuồng;
- Bước 2: Tẩy rửa thật sạch, có thể dùng nước hoặc nước pha xà phòng phun xịt với áp suất cao để làm sạch tất cả các chất bẩn có độ bám dinh cao; Sau khi bề mặt đã ráo nước thì tiến hành phun thuốc sát trùng.
- Bước 3: Phun khử trùng lần 1, tiến hành phun thuốc khử trùng để diệt tất cả các mầm bệnh. Xịt đủ ướt bề mặt, thường với 01 lít thuốc khử trùng đã pha loãng sử dụng phun cho 3 – 4 m2 bể mặt; Sau ít nhất 12 giờ mới tiến hành thả nuôi gia cầm trong chuồng (thời gian đề xuất nên phun khử trùng 2-3 ngày trước khi thả gà).
* Đối với chuồng nuôi có vật nuôi:
- Phun thuốc khử trùng lên toàn bộ bề mặt nền, tường, máng ăn, máng uống, trần chuồng nuôi,..
- Xịt khử trùng không khí chuồng nuôi, lượng chùng 1,2 – 1,5 lít dung dịch cho 100 m3 thể tích không khí chuồng nuôi;
* Đối với chuồng trống, đất xung quanh khu chăn nuôi, phương tiện vận chuyển: Phun xịt từ cao xuống thấp vật được khử trùng, đảm bảm ướt đều bề mặt; Phun thuốc khử trùng lên toàn bộ bề mặt nền, tường, máng ăn, máng uống, trần mái chuồng trại.
[bookmark: _Toc106110513]Danh mục máy móc thiết bị sử dụng giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi, mùi tại Cơ Sở 
[bookmark: _Toc106110514][bookmark: _Toc106634099]Bảng 3.4 Danh mục thiết bị, máy móc sử dụng cho chăn nuôi của dự án 
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Tình trạng

	1
	Hệ thống quạt và làm mát của: Munter (Công suất: 1,1KW - 380V - 50Hz)
	Hệ thống
	20
	Hà Lan
	Mới 100%

	2
	Tủ động lực
	Cái
	02
	Trung Quốc
	Mới 100%

	3
	Hệ thống dây điện, dây tín hiệu điều khiển thiết bị
	Hệ thống
	2
	Malaysia
	Mới 100%

	4
	Hệ thống bạt trần
	Hệ thống
	2
	Việt Nam
	Mới 100%

	5
	Hệ thống bạt hông 2 bên
	Hệ thống
	2
	Việt Nam
	Mới 100%

	6
	Hệ thống cho uống 
	Hệ thống
	2
	Trung Quốc
	Mới 100%

	7
	Đèn sưởi hồng ngoại Interheat 100W
	Hệ thống 
	2
	Trung Quốc
	Mới 100%

	8
	Hệ thống chiếu sáng (Đèn 15W)
	Hệ thống
	2
	Trung Quốc
	Mới 100%

	9
	Hệ thống ăn tự động
	Hệ thống
	2
	Đan Mạch
	Mới 100%

	10
	Máy xịt thuốc sát trùng 3kW
	Cái
	02
	Việt Nam
	Mới 100%

	11
	Máy bơm nước 3KW
	Cái
	01
	Việt Nam
	Mới 100%

	12
	Máy bơm nước 1,5KW
	Cái
	01
	Việt Nam
	Mới 100%


[bookmark: _Toc106110515]Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục
Cơ Sở  không phát sinh khí thải công nghiệp. Do đó, căn cứ Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Cơ Sở  không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trường quan trắc khí thải tự động, liên tục.
[bookmark: _Toc106110516]Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc106110517]Chất thải rắn sinh hoạt
· Tiến hành phân loại và lưu giữ tại nguồn. Phân chất thải thành 02 loại để lưu chứa riêng biệt:
· Chất vô cơ: bao bì, hộp nhữa, vỏ lon kim loại, giấy thải,…
· Chất thải hữu cơ: gồm các loại dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau củ, quả hư, thối,…
· Bố trí thùng chứa riêng biệt chứa từng loại chất thải đã phân loại trong khu vực Cơ Sở . Thùng được phân biệt bằng màu sắc và chữ trên thân thùng. Việc bố trí cụ thể như sau:
· Bố trí 02 thùng chứa trên tuyến đường nội bộ Cơ Sở  gồm 01 thùng đựng rác hữu cơ, 01 thùng rác vô cơ;
· Bố trí 02 thùng chứa tại vị trí sinh hoạt cán bộ, công nhân lao động gồm 01 thùng đựng rác hữu cơ, 01 thùng rác vô cơ;
· Công tác thu gom sẽ được chủ Cơ Sở hợp đồng với đơn vị thu gom rác, đến thu gom với tuần suất 01 ngày/lần, tránh được tình trạng ứ đọng phát sinh mùi hôi thối và vi sinh vật gây bệnh. Trong phạm vi trang trại sẽ được công nhân thu dọn 01 lần trong ngày (tùy theo thời điểm sẽ tiến hành ký kết với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý).
[image: ]
[bookmark: _Toc49331249][bookmark: _Toc68530867][bookmark: _Toc106634129]Hình 3.4. Hình minh họa phân loại chất thải
(Nguồn: https://phelieubaominh.com/,2020)
[bookmark: _Toc106110518]Chất thải rắn chăn nuôi
Phân gà và trấu lót sàn: Phân gà và trấu lót sàn sẽ được đảo trộn và phun chế phẩm EM thường xuyên để hạn chế mùi, đồng thời trong suốt quá trình chăn nuôi, sử dụng chế phẩm EM vừa để hạn chế mùi vừa có tác dụng phân hủy phân gà diễn ra nhanh hơn. Nhờ được phun chế phẩm sinh học và đảo trộn thường xuyên, phân và trấu sau mỗi chu kỳ được thu gom đóng báo sau đó xuất bán cho đơn vị có nhu cầu;
Bao bì chứa thức ăn cho gà: Ước tính mỗi đợt nuôi sử dụng khoảng 1.900 bao thức ăn cho gà (loại bao 50kg). Lượng bao thải này được sử dụng lại để đóng phân gà. Khối lượng phân và trấu sau mỗi đợt nuôi là 120 tấn/chu kỳ nuôi, ước lượng cần khoảng 2.400 bao loại 50kg. Như vậy lượng bao bì thức ăn thải được tận dụng triệt để vào việc đóng bao phân;
[bookmark: _Toc106110519]- Gà chết không do dịch bệnh: Trại thường xuyên được khử trùng, gà được tiêm ngừa phòng bệnh định kỳ và có bác sỹ thú ý trực tiếp chăm sóc đàn gà nên lượng gà chết là tương đối nhỏ. Chỉ trung bình 1-3 con/ngày. Số gà chết được thu gom và xử lý bằng thiết bị gia nhiệt ướt bằng nồi đun sử dụng điện, nhiệt độ gia nhiệt trên 100oC. Sử dụng nồi đun nước thông thường có khả năng chứa 1-3 con gà ( thể tích chứa khoảng 10 lít), lượng sinh khối xác gà chết sau xử lý sẽ được tận dụng làm thức ăn cho cá tại hồ sinh học. Thông số kỹ thuật của nồi đun: Công suất 2065W, dung tích chứa 10L, thân nồi được làm từ Inox, điện áp sử dụng 220V ~50Hz.
Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
- Các tấm pin NLMT hư hỏng thuộc danh mục chất thải rắn phải kiểm soát theo quy định tại phụ lục III của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại đối với tấm pin năng lượng mặt trời này. Do đó, theo Khoản 2, Điều 24, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tấm pin này sẽ được quản lý như chất thải nguy hại. Trong thời gian bảo hành sẽ được đơn vị cung cấp thu hồi ngay sau khi thay thế. Sau thời gian bảo hành các tấm pin hư hỏng và hết tuổi thọ sẽ được thu gom, lưu trữ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.
- Tất cả CTNH phát sinh từ Cơ Sở gồm  được thu gom, phân loại và lưu giữ trong kho chứa CTNH của Cơ Sở có diện tích 12m2, Kho chứa được xây gạch xung quanh cao 1m, phía trên lợp mái tránh mưa, vách được dừng tole kín, tại cửa kho chứa cò dán nhãn cảnh báo. Trong kho bố trì 02 thùng rác 60 Lít có nắp đậy để chứa đựng  theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. riêng các tấm pin được đặt tiêng trên pallet nhựa trong kho cạnh 2 thùng rác. 
[bookmark: _Toc106634100]Bảng 3.5. Bảng thống kê chất thải Nguy hại và chất thải rắn kiểm soát
	STT
	Thành phần
	Khối lượng (kg/năm)
	Mã số chất thải
	Ký hiệu phân loại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	4,0
	16 01 06
	NH

	2
	Chất thải từ các thiết bị điện và điện tử thải
	2,0
	16 01 13
	NH

	3
	Giẻ lau thải
	1,5
	18 02 01
	KS

	4
	Chất thải lây nhiễm (kim tiêm, vỏ thuốc thú y) 
	40
	13 01 01
	NH

	5
	Pin thải
	1,0
	16 01 12
	NH

	6
	Tấm pin NLMT hư hỏng
	64,32
	19 02 08
	KS

	
	Tổng 
	109,22
	
	


[bookmark: _Toc106110520]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung
Tiếng ồn tại khu chăn nuôi chủ yếu làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh, tuy nhiên gần khu vực dự án chỉ có 1 hộ dân sinh sống nên tác động từ tiếng ồn là không đáng kể. Dù vậy, chủ dự án vẫn thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu tiếng ồn:
· Thời gian vệ sinh chuồng trại tránh vào giờ nghỉ trưa và sau 18h tối;
· Các xe vận chuyển thức ăn phải tắt máy trong quá trình chờ bốc dở, hạn chế bóp còi trong khu vực gần trại chăn nuôi;
· Bố trí giờ xuất chuồng gà hợp lý tránh giờ nghỉ trưa gây ảnh hưởng đến người dân;
· Trồng thêm cây xanh tại khu vực dự án để giảm bớt tiếng ồn;
· Để giảm thiểu tiếng ồn do máy phát điện, máy này cần được đặt trong phòng cách âm, trên đế cao su dày, trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy, hạn chế được tiếng ồn ào đối với môi trường xung quanh;
[bookmark: _Toc106110521]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
[bookmark: _Toc106110522]Tai nạn lao động
· Biện pháp quản lý, phòng ngừa:
· Không cho phép người lao động làm việc trong tình trạng không đảm bảo trí lực, thể lực (say xỉn, đang bị choáng, bệnh...);
· Hệ thống điện như các tủ điện dán biển cảnh báo nguy hiểm và lắp khung ngoài để tránh giật điện;
· Nguyên lý sắp xếp nguyên liệu, thức ăn thức ăn trữ trong kho phải được bố trí, sắp xếp thích hợp tránh ngã đổ, không chất quá cao so với chiều cao hoạt động của xe nâng và phải đặt trên pallet gọn gàng đúng quy định về sắp xếp hàng hóa trong kho;
· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đầy đủ cho cán bộ công nhân đúng quy định trong Luật lao động và trang bị tủ thuốc y tế bên trong nhà trang trại;
· Kiểm định máy móc theo quy định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt định kỳ;
· Giải pháp ứng phó khi rủi ro xảy ra: 
Khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra, quy trình ứng phó như sau: 
· Bước 1: Người phát hiện sự cố thực hiện vô hiệu nguồn gây hại. VD: tắt động cơ, cắt nguồn điện, dỡ bỏ vận chắn/cản/đè lên người bị nạn;
· Bước 2: Nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi vị trí gặp nạn và tiến hành sơ cứu đúng phương pháp. Nếu không phù hợp, sự cố gắng di chuyển nạn nhân có thể làm trầm trọng thêm chấn thương của nạn nhân. Trong trường hợp này, cần ở cạnh nạn nhân để trấn an họ;
· Bước 3: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên nghiệp hoặc gọi 115;
· Bước 4: Hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc (nếu có);
· Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ.
[bookmark: _Toc106110523]Sự cố cháy nổ
· Biện pháp quản lý, phòng ngừa:
Trang bị các hệ thống PCCC theo đúng quy định. Cụ thể:
Bố trí tổng cộng 04 bình chữa cháy gồm bình chữa cháy CO2 loại 5kg và loại 8kg tại các vị trí cửa ra vào công trình để dễ dàng tiếp cận khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, tại các công trình còn gắn bảng tiêu lệnh chữa cháy, niêm yết số điện thoại đường dây nóng và vẽ vạch thể hiện vị trí các bình chữa cháy.
	Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống PCCC, Cơ Sở  kết hợp đồng bộ các biện pháp sau: 
· Xây dựng nội quy về PCCC tại Cơ Sở , có bảng cảnh báo PCCC và số điện thoại nóng niêm yết tại các vị trí cần thiết;
· Giám sát chặt chẽ việc thực thi nội quy cấm hút thuốc tại nơi làm;
· Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng các thiết bị điện;
· Thường xuyên kiểm tra tình trạng của các bình chữa cháy và sạc lại đầy bình khi sử dụng. Đảm bảo các thiết bị PCCC luôn trong tình trạng hoạt động tốt;
· Bố trí thêm các thùng cát dự trữ để kết hợp chữa cháy khi có sự cố;
· Theo dõi và sạc bình chữa cháy định kỳ;
· Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC;
· Biện pháp ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra:	
· Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người phát hiện bình tĩnh và ngay lập tức ứng phó. Nếu là đám cháy nhỏ, có thể tự mình chữa cháy thì nhanh chóng hô hoán và tiếp cận bình chữa cháy để khống chế và dập tắt đám cháy. Nếu là đám cháy lớn nằm ngoài khả năng chữa cháy của bản thân:
· Người phát hiện cần hô to “cháy! cháy! cháy!” và gọi theo số điện thoại khẩn cấp 114. Sau đó, tiến hành cúp cầu dao điện nếu có thể và rời khỏi đám cháy theo lối thoát hiểm gần nhất và tập trung tại khu vực an toàn để quản lý kiểm soát số lượng người;
· Hướng dẫn và hỗ trợ mọi người nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm một cách trật tự, đồng thời sơ tán những tài sản quí đến khu vực an toàn;
· Nhanh chóng thiết lập vành đai an toàn, ngăn chặn không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực xảy ra sự cố;
· Sơ cứu người bị tai nạn, nhanh chóng gọi xe cứu thương của trung tâm y tế gần nhất 115;
· Tiến hành điểm danh để kiểm tra số lượng người xem có người bị mắc kẹt bên trong để ứng cứu.
· Bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng;
· Phân công, bố trí lực lượng thích hợp vừa xử lý sự cố, vừa bảo đảm an ninh, trật tự cho Cơ Sở ;
· Sau khi đã dập tắt sự cố cháy, chỉ khi nào có sự thống nhất, đồng ý của lãnh đạo các bên thì mới được tiếp tục cho người vào làm việc;
· Lập biên bản báo cáo sự việc; 
· Tổ chức họp rút kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
Sự cố cháy nổ
Ngắt nguồn điện, tắt các thiết bị điện

Xử lý tại chỗ

Gọi đến các đường dây nóng có chức năng xử lý sự cố (cứu hỏa, cấp cứu…)


[bookmark: _Toc49331250][bookmark: _Toc68530869][bookmark: _Toc106634130]Hình 3.5. Sơ đồ ứng phó sự cố cháy nổ
[bookmark: _Toc106110524]Tai nạn giao thông
· Biện pháp quản lý, phòng ngừa:
· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đội xe để hạn chế thấp nhất nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng phương tiện vận chuyển;
· Thường xuyên nhắc nhở tài xế, công nhân thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, tuân thủ vận tốc khi lưu thông trên các tuyến đường;
· Yêu cầu các phương tiện vận chuyển đậu đỗ đúng nơi quy định đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện còn lại trong khu vực đậu xe của trang trại;
· Lắp đặt đèn chiếu sáng cộng cộng trong khu vực Cơ Sở ; 
· Trang bị hàng rào cảnh báo ở xung quanh các phương tiện; yêu cầu tài xế tắt máy, trả số, kéo thắng tay khi rời xe;
· Bố trí lịch nhập thức ăn, trấu, xuất – nhập gà để tránh các giờ cao điểm gây ách tắc giao thông;
· Tuân thủ tải trọng khai thác của phương tiện vận chuyển và tải trọng khai thác của hạ tầng giao thông.
· Giải pháp ứng phó khi rủi ro xảy ra: 
Khi có sự cố tai nạn giao thông xảy ra, quy trình ứng phó như sau: 
· Bước 1: Nhanh chóng đánh giá tình hình. Nếu phù hợp thì đưa người bị nạn ra khỏi vị trí gặp nạn và tiến hành sơ cứu đúng phương pháp. Nếu không phù hợp, sự cố gắng di chuyển nạn nhân có thể làm trầm trọng thêm chấn thương của nạn nhân. Trong trường hợp này, cần ở cạnh nạn nhân để trấn an họ;
Chú ý: hạn chế việc làm thay đổi hoặc xáo trộn hiện trường để công tác điều tra của cơ quan chức năng được thuận lợi.
· Bước 2: Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được sự giúp đỡ của đội y tế chuyên nghiệp hoặc gọi 115;
· Bước 3: Liên hệ 113, hoặc cảnh sát giao thông hoặc cơ quan công an gần nhất;
· Bước 4: Hợp tác với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc (nếu có);
· Bước 5: Lập và lưu trữ hồ sơ.
[bookmark: _Toc106110525]Sự cố dịch bệnh
· Biện pháp quản lý phòng ngừa:
 * Quản lý chương trình vắc xin và phòng chống dịch bệnh
Xác định đúng danh mục các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và yếu tố dịch tể lưu ý thuộc các chủng mầm bệnh đang thịnh hành tại vùng tỉnh Đồng Tháp và vùng lân cận. Hiện trạng miễn dịch và sự duy trì kháng thể có thể được kiểm tra bằng phương pháp thử huyết thanh thích hợp. Hiệu quả của chương trình phải được giám sát bằng các kiểm tra huyết thanh trong phòng thí nghiệm đối với các mẫu lấy từ các đàn.
Khi thực hiện việc tiêm vacxin phải có sự phân công trách nhiệm được ghi chép chi tiết và chữ ký của người chịu trách nhiệm. Áp dụng các biện pháp thực hiện nghiêm ngặt, ghi chép đầy đủ, duy trì quy định tiêm phòng thường xuyên theo lứa tuổi. Chủ Cơ Sở phải thực hiện đầy đủ Chương trình tiêm phòng cúm gia cầm, Newcastle và chương trình giám sát dịch bệnh của Cơ Sở .
· Vệ sinh cơ bản: Khu trại được thiết kế ngay cổng ra vào có hồ chứa nước sát trùng và hệ thống máy phun sát trùng cho bất cứ phương tiện nào đi ra vào trại. 
· Vệ sinh chuồng nuôi: Sau mỗi đợt xuất chuồng cần phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, thu gom phân trên sàn nếu có, phun thuốc sát trùng cho các chuồng trước khi thả đàn gà mới.
· An toàn vệ sinh thú y: Chương trình vệ sinh phòng dịch tuân thủ tuyệt đối theo chương trình vệ sinh phòng dịch quốc gia. Bên cạnh đó trại cũng có chương trình phòng dịch riêng của các chuyên gia vạch ra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của đàn gà và môi trường.
* An toàn sinh học – Phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi
	Chương trình an toàn sinh học là việc áp dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật quản lý nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa vật nuôi và mầm bệnh để đảm bảo cho đàn vật nuôi được hoàn toàn khỏe mạnh và không bị dịch bệnh.
· Chăn nuôi an toàn sinh học sẽ góp phần
· Ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh từ bên ngoài trại vào trong trại.
· Không để mầm bệnh lây lan giữa các khu vực trong trại.
· Không để vật nuôi trong trại phát bệnh.
· Ngăn cản sự lây lan mầm bệnh từ trong trại (nếu có) ra ngoài trại.
· Các nguyên tắc cơ bản trong thực hành chăn nuôi an toàn sinh học
·  Đàn vật nuôi phải được nuôi trong một môi trường được bảo vệ.
·  Đàn vật nuôi phải được chăm sóc nuôi dưỡng tốt.
·  Tất cả mọi sự di chuyển ra vào trại và giữa các khu vực trong trại đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt.
· Các biện pháp thực hành an toàn sinh học
· Thực hiện chế độ nuôi chuồng kín đối với từng dãy nhà nuôi.
· Chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh theo từng dãy nhà trong trại.
· Tất cả người và phương tiện khi vào khu vực phải đi qua hố sát trùng ở lối vào khu vực.
· Cọ rửa ủng và bánh xe ngay khi ra khỏi dãy chuồng và sau đó đi qua hố sát trùng.
· Dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh chỉ dung riêng cho từng dãy chuồng. Cọ rửa và phơi khô sau khi sử dụng.
· Cố định công nhân theo dãy chuồng hoặc khu vực chăn nuôi.
· Sử dụng con giống an toàn dịch bệnh: Nhập giống gia cầm từ các đơn vị cung cấp giống an toàn về dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm quan trọng.
· Phòng bệnh bằng vắc xin: Tùy theo giống vật nuôi mà thực hiện các chương trình tiêm phòng vắc xin khác nhau theo quy định của cơ quan thú y.
· Xét nghiệm định kỳ, giám sát sự lưu hành các loại mầm bệnh: Có hệ thống giám sát dịch bệnh theo sự quản lý của cơ quan thú y được phân công: xét nghiệm huyết thanh định kỳ.
· Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại trong thời gian quy định.
· Trong điều kiện không có dịch bệnh, định kỳ phun thuốc sát trùng khu vực đệm.
· Trong trường hợp trại đang nằm trong vùng dịch hoặc vùng bị dịch uy hiếp thì phải phun thuốc sát trùng mỗi tuần 2 lần.
· Xử lý, tiêu hủy gà bệnh và chết do dịch bệnh
· Phải có khu vực riêng để xử lý gia cầm bệnh. Sau mỗi lần xử lý phải phun sát trùng.
· Tiêu hủy gia cầm ốm, chết theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
+ Kiểm soát các sự di chuyển ra vào trại: Các phương tiện vào trại phải được rửa sạch bằng vòi phun nước áp lực cao. Sau đó, đi qua hố sát trùng. Người vào trại bắt buộc phải vệ sinh theo quy trình sau:
·  Thay quần, áo, mũ, ủng.
·  Tắm và gội đầu.
·  Mặc quần, áo, mũ, ủng mới của trại đã được giặt và sát trùng.
·  Đi qua hố sát trùng để vào trại.
·  Huấn luyện nhân viên: Hướng dẫn mọi cán bộ và công nhân của trại để họ hiểu rõ và có kỹ năng thực hiện tốt tất cả các biện pháp an toàn sinh học áp dụng ở trại.
· Biện pháp ứng phó khi có sự cố xảy ra:
· Khi có bệnh xảy ra phải
· Thông báo ngay cho cán bộ thú y;
· Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm trong đàn bị bệnh, không vứt xác chết bừa bãi;
- Cách ly ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ gia cầm chết, mắc bệnh và các gia cầm khác trong đàn theo hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương.
+ Thực hiện cách ly, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý tiêu hủy toàn bộ số lượng gà chết do dịch bệnh.
· Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau:
· Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực chăn nuôi liên tục 2-3 lần trong tuần đầu. Riêng chuồng nuôi phải để nguyên trạng, phun thuốc sát trùng và ủ 5-7 ngày;
· Quét dọn, thu gom và tiêu hủy phân.
· Rửa sạch chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi phải được thu gom.
· Việc nuôi gia cầm trở lại phải được sự đồng ý của các cơ quan quản lý thú y.
Chú ý: Tất cả những người tiếp xúc với gia cầm bệnh, phải sử dụng bảo hộ lao động, tránh lây nhiễm bệnh.
· Biện pháp phòng tránh chung trong vùng chưa có dịch
· Không tiếp xúc với gia cầm, trừ trường hợp bắt buộc.
· Người chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc. Sau khi làm việc phải tắm rửa, để quần áo, dầy dép ở khu vực riêng.
· Biện pháp phòng tránh trong vùng dịch
· Người chăn nuôi, người vận chuyển, kiểm tra và tiêu hủy gia cầm phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động:
· Mặc quần áo bảo hộ liền bộ, dài tay, không thấm nước;
· Đeo găng tay cao su loại dầy đã được khử trùng;
· Đeo khẩu trang; đeo kính bảo hộ; đội mũ bảo hộ; đi ủng cao su
· Những người tiếp xúc với gia cầm bệnh cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng.
· Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gà. Nếu thấy có gà bệnh:
·  Phải báo ngay cho cán bộ thú y, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH JAPFA Việt Nam ;
·  Không bán chạy, không ăn thịt gia cầm bệnh, không vứt xác chết bừa bãi;
·  Phải tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm theo quy định;
·  Quét dọn phân, khử trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi theo hướng dẫn của thú y;
·  Những người đã tiếp xúc với gia cầm bệnh, khi thấy có biểu hiện như ho, sốt phải đến ngay Cơ Sở  y tế gần nhất để khám.
[bookmark: _Toc106110526]Sự cố hồ xử lý sinh học
· Đảm bảo vận hành, bảo trì hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn;
· Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến mương dẫn nhằm kịp thời khắc phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. Đường ống cấp thoát nước phải có đường cách ly an toàn
Sau khi khắc phục sự cố, bơm nước vận hành thử hệ thống xử lý. Nhận biết chất lượng nước bằng cảm quan (màu sắc, độ đục) và kiểm tra, phân tích một số thông số ô nhiễm thông thường (nếu có điều kiện). Nếu hệ thống vận hành bình thường và chất lượng nước sau xử lý đạt giới hạn yêu cầu, tiếp tục nhận nước thải từ Cơ Sở để xử lý, vận hành hệ thống theo các nguyên tắc đã đề ra.
[bookmark: _Toc106110527]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
[bookmark: _Toc106110528]Giảm thiểu tác động tiêu cực đến tình hình KT-VH-XH
	Các tác động đến kinh tế - xã hội Cơ Sở chính là các khía cạnh môi trường phát sinh như: khí thải, mùi, nước thải, CTR-CTNH. Bên cạnh đó, các sự cố, rủi ro như: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, tràn dầu,…cũng là những nguồn gây tác động gián tiếp lên kinh tế - văn hóa – xã hội.
	Do đó, các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội cũng chính là các biện pháp giảm thiểu tác động của mùi, khí thải, nước thải, chất thải rắn – chất thải nguy hại, tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, nhiệt, quản lý, phòng ngừa sự cố.
	Ngoài ra, chủ Cơ Sở cũng thực hiện song song các giải pháp sau:
· Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương;
· Khuyến khích cán bộ - công nhân viên vui chơi giải trí lành mạnh;
· Hỗ trợ công nhân trong vấn đề chỗ ở và sinh hoạt;
· Thường xuyên tuyên truyền cho công nhân các kiến thức về sức khỏe, nghề nghiệp và an toàn vệ sinh lao động.
[bookmark: _Toc106110529]Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, đảm bảo điều kiện vi khí hậu
Vấn đề khống chế ô nhiễm nhiệt bao gồm việc kiểm soát quá trình phát tán nhiệt trong các chuồng trại và bảo đảm các điều kiện vi khí hậu thuận lợi trong môi trường lao động của công nhân. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu như sau:
· Bố trí hợp lý chiều cao chuồng trại, các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí hướng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đa khả năng thông gió tự nhiên;
· Áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức trong hệ thống trang trại, lắp đặt trần mái cách nhiệt, chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt, xây dựng các hệ thống thông gió làm mát ở những khu vực có nhiệt độ cao;
· Ngoài ra, trong khu đất Cơ Sở , Chủ đầu tư sẽ tổ chức thực hiện việc trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo bóng mát và cảnh quan cho khu vực. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện điều kiện vi khí hậu trong vùng. Cây xanh có tác dụng che nắng, hấp thụ bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí và giảm tiếng ồn. Trong thời gian ban ngày, cây xanh hấp thu bức xạ mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp;
	Vì vậy nhiệt độ không khí trong các vườn cây thường thấp hơn ở chỗ trống 2 – 3oC, nhiệt độ mặt sân cỏ thấp hơn nhiệt độ mặt đất trống 3 – 6oC.
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Cơ Sở “Trang trại nuôi gà kết hợp với sản xuất điện năng lượng mặt trời tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp”
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Chủ Cơ Sở: Ông Chu Xuân Trường	 1
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[bookmark: _Toc106110533]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
[bookmark: _Toc106110534]Nguồn phát sinh nước thải
Nguồn phát sinh nước thải của Cơ Sở gồm: 
[bookmark: _Toc106110535]Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 
	Nước thải sinh hoạt tại dự án chủ yếu là nước từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của 6 cán bộ, công nhân lao động tại trang trại. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân là 45 lít/người/ca (TCXDVN 33:2006). Lượng nước thải sinh hoạt được thu gom hoàn toàn do đó được tính bằng 100% lượng nước cấp vào.
Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, công nhân lao động: 
Qshtn 
[bookmark: _Toc106110536]Nguồn số 02: Nước thải từ công đoạn vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
Theo thực tế hoạt động tại Cơ Sở khi kết thúc 1 chu kỳ nuôi gà sẽ tiến hành dùng nước để vệ sinh chuồng trại chuồng trại chăn nuôi. Lượng nước sử dụng để vệ sinh tất cả 02 chuồng nuôi của của sở là 12 m3/lần/chu kỳ 90 ngày
Tổng lượng nước thải của Cơ Sở là 12,27 m3/ngày.đêm
[bookmark: _Toc106110537]Lưu lượng xả thải tối đa của Cơ Sở 
Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi của Cơ Sở được thu gom vào hồ xử lý sinh học có diện tích 722m3 để xử lý đạt cột A theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT trước khi thải ra môi trường. 
Do đó Cơ Sở  đề nghị cấp phép xả nước thải với công suất 12m3/ngày đêm. 
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Dòng nước thải của Cơ Sở là nước thải sau khi qua hồ xử lý sinh học với số lượng một dòng chảy thải ra kênh nội đồng sau đó chảy ra Kênh Bửng.
[bookmark: _Toc106110539]Các chất ô nhiễm và giới hạn giá trị của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
Giá trị các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép trong giới hạn quy định của QCVN 62-MT:2016/BTNMT cột A với hệ số Kq=1,0 và Kf=1,3 bao gồm các thông số sau:



[bookmark: _Toc103422105][bookmark: _Toc103422149][bookmark: _Toc106110670]Bảng 4.1 Giới hạn giá trị của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đề nghị cấp phép
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN
62-MT:2016/BTNMT
(Cột A)

	1
	pH
	-
	6 - 9

	2
	BOD5 ở 20°C
	mg/L
	40

	3
	COD
	mg/L
	100

	4
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	50

	5
	Tổng nitơ (tính theo N)
	mg/L
	50

	6
	Coliforms
	MPN hoặc CFU/100mL
	3.000


[bookmark: _Toc106110540]Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
Nước thải từ hoạt động chăn nuôi của Cơ Sở sau khi qua hồ xử lý sinh học sẽ xả thải ra kênh nội đồng sau đó chảy ra Kênh Bửng theo cơ chế tự chảy bằng chênh lệnh áp theo ống dẫn uPVC fi90 với lưu lượng 12m3/ngày.đêm/lần (theo chu kỳ nuôi 90 ngày phát sinh nước thải 1 lần).  Tại vị trí có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000) xác định bằng máy định vị GPS cầm tay X: 1210082; Y: 550730.
Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ/ngày/chu kỳ nuôi)
[bookmark: _Toc106110541]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Loại hình sản xuất của Cơ Sở là chăn nuôi gà và sản xuất điện từ năng lượng mặt trời nên trong quá trình hoạt động Cơ Sở không phát sinh khí thải công nghiệp. Do đó báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ Sở không gồm nội dung cấp giấy phép môi trường đối với khí thải. 
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[bookmark: _Toc106110543]Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung
Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung chính tại Cơ Sở từ các quạt hút thông gió cho của các trại gà, tiếng kêu của gà trong trại nuôi và các phương tiện xe vận chuyển thức ăn, gà giống và gà thịt khi ra vào Cơ Sở.
[bookmark: _Toc106110544]Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung
a. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn    
Giá trị giới hạn các tiếng ồn đề nghị cấp phép trong giới hạn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. áp dụng đối với Cơ Sở có các hoạt động gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống.
[bookmark: _Toc103422106][bookmark: _Toc103422150][bookmark: _Toc106110671]Bảng 4.2 Giới hạn giá trị tối đa cho phép về tiếng ồn đề nghị cấp phép
(theo mức âm tương đương), dBA
	Vị trí
	Thời gian áp dụng trong ngày

	
	Từ 6 giờ đền 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	Tại góc Đông Bắc của Cơ Sở  cách hộ dân gần nhất 30m
	70
	55



b. Giá trị giới hạn đối với độ rung    
Giá trị giới hạn độ rung đề nghị cấp phép trong giới hạn quy định của QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung áp dụng theo loại hình sản xuất thương mại và khu vực thông thường với vị trí cụ thể:
[bookmark: _Toc101794218][bookmark: _Toc106110672]Bảng 4.3 Vị trí và giới hạn tối đa cho phép về độ rung
(theo mức âm tương đương), dBA
	Vị trí
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB

	
	Từ 6 giờ đền 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ

	Tại góc Đông Bắc của Cơ Sở  cách hộ dân gần nhất 30m
	70
	60



[bookmark: _Toc106110545]Chương V
[bookmark: _Toc106110546]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
[bookmark: _Toc106110547]Tại thời điểm thực hiện giấy phép môi trường Cơ Sở  chưa thực hiện chương trình quan trắc môi trường.






















[bookmark: _Toc106110548]Chương VI
[bookmark: _Toc106110549]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
Trên Cơ Sở thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Cơ Sở, chủ Cơ Sở sẽ thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường cụ thể như sau:
4. [bookmark: _Toc103421178][bookmark: _Toc103421280][bookmark: _Toc103421385][bookmark: _Toc103421528][bookmark: _Toc103421623][bookmark: _Toc103424907][bookmark: _Toc103498784][bookmark: _Toc103498967][bookmark: _Toc106006485][bookmark: _Toc106088163][bookmark: _Toc106110550]
[bookmark: _Toc106110551]Kế hoạch, thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình  
Do đặc phù loại hình hoạt động của Cơ Sở chỉ phát sinh nước thải 1 lần/chu kỳ nuôi 90 ngày. Do dó chủ Cơ Sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm và lấy mẫu quan trắc đánh giá hiệu quả xử lý của hồ xử lý sinh học ngay tại thời điểm phát sinh nước thải, Thời gian dự kiến thực hiện cụ thể như bảng sau:
[bookmark: _Toc103422119][bookmark: _Toc106110737]Bảng 5.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm và quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý
	Thời gian
	Loại mẫu
	Vị trí lấy mẫu
	Thông số

	Dự kiến 1 ngày trong tháng 11/2022 (Chưa thể xác định cụ thể ngày do phụ thuộc vào ngày xuất chuồng của chu kỳ nuôi. Khi xác định được cụ thể ngày chủ Cơ Sở sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản đến cơ quan quản lý  trước thời điểm vận hành thử nghiệm 10 ngày)
	Nước thải
	Tại hố thu gom trước khi vào hồ xử lý sinh học
	Lưu lượng, pH, BOD5 (20oC), COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng coliform.

	
	
	Sau hồ xử lý sinh học
	




[bookmark: _Toc106110552]- Tổ chức/đơn vị thu mẫu
Tổ chức/đơn vị thu mẫu có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch:
· Tên tổ chức: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
· Địa chỉ: QL30, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
· Mã số Vimcert: 109.
[bookmark: _Toc106110553]Chương trình quan trắc chất thải 
[bookmark: _Toc106110554]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
[bookmark: _Toc106110555]Quan trắc môi trường nước thải
· Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD, COD, TSS, Tổng Nitơ, Coliforms;
· Vị trí giám sát: 
+ 01 điểm tại hố thu gom trước khi vào hồ xử lý sinh học
+ 01 điểm Sau hồ xử lý sinh học
· Tần suất giám sát: 6 tháng/lần;
· Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải chăn nuôi cột A; 
[bookmark: _Toc106110556]Quan trắc môi trường không khí xung quanh
· Các chỉ tiêu giám sát: SO2, NO2, CO, tổng bụi lơ lửng (TSP), tiếng ồn, H2S, NH3
· Vị trí giám sát: 
+ 01 điểm tại cổng ra vào Cơ Sở.
+ 01 điểm phía sau Cơ Sở nơi các quạt hút thông gió chuồng gà.
· Tần suất giám sát: 6 tháng/lần;
·  Qui chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn,  QCVN 03:2019/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn giá trị tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
0. [bookmark: _Toc106110557]Giám sát CTR và CTNH
· Yêu cầu giám sát: Lập sổ theo dõi tình hình phát sinh các loại CTR và CTNH;
· Vị trí giám sát: Tại kho chứa của dự án
[bookmark: _Toc106110558]Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục.
· Đối với nước thải: Cơ Sở hoạt động phát sinh nước thải tại công đoạn vệ sinh chuồng trại với lượng nước thải phát sinh là 12m3/chu kỳ nuôi 90. Do đó theo điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường Cơ Sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trường quan trắc nước thải tự động, liên tục
· Đối với khí thải: Cơ Sở hoạt động không phát sinh khí thải công nghiệp, không thực hiện công trình xử lý khí thải. Do đó căn cứ điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường Cơ Sở không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trường quan trắc khí thải tự động, liên tục.
[bookmark: _Toc106110559]Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Đơn giá lấy theo Quyết định số 03/QĐ-TTQT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
[bookmark: _Toc106110560]Chi phí đo đạc, phân tích mẫu không khí xung quanh
- Số lần thực hiện: 02 lần;
- Số lượng mẫu: 02 mẫu;
Chi phí đo đạc, phân tích môi trường không khí xung quanh được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc457057326][bookmark: _Toc464824389][bookmark: _Toc484246004][bookmark: _Toc52959374][bookmark: _Toc89019752][bookmark: _Toc103422120][bookmark: _Toc106110738]Bảng 5.2 Chi phí đo đạc, môi trường không khí xung quanh 1 lần thực hiện
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (VNĐ)
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Tiếng ồn
	42.000
	2
	84.000

	2
	NO2
	315.000
	2
	630.000

	3
	CO
	315.000
	2
	630.000

	4
	SO2
	315.000
	2
	630.000

	5
	Bụi lơ lửng tổng số (TSP)
	157.500
	2
	315.000

	6
	H2S
	525.000
	2
	1.050.000

	7
	NH3 
	420.000
	2
	840.000

	Tổng cộng
	4.179.000


Vậy tổng chi phí đo đạc, phân tích chất lượng không khí cho 1 năm là:
4.179.000 x 2 = 8.350.000 (VNĐ)
[bookmark: _Toc106110561]Chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải
- Số lần thực hiện: 02 lần;
- Số lượng mẫu: 02 mẫu;
Chi phí đo đạc, phân tích môi trường nước thải được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc106110739]Bảng 5.3 Chi phí đo đạc, môi trường không nước thải 1 lần thực hiện
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn giá (VNĐ)
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	pH
	63.000
	2
	126.000

	2
	BOD
	105.000
	2
	210.000

	3
	COD
	105.000
	2
	210.000

	4
	TSS
	84.000
	2
	168.000

	5
	N tổng
	115.500
	2
	231.000

	6
	Colifrom
	126.000
	2
	252.000

	Tổng cộng
	1.197.000


Vậy tổng chi phí đo đạc, phân tích chất lượng nước thải cho 1 năm là:
1.197.000 x 2 = 2.389.000 (VNĐ)
Chi phí nhân công, vận chuyển và viết báo cáo
- Nhân công (3 người/lần x 300.000 đồng/người/lần)	:  900.000 VNĐ.
- Chi phí vận chuyển		     : 2.000.000 VNĐ.
- Chi phí viết báo cáo					           :2.000.000 VNĐ.
- Photo, in ấn, chụp hình,…				           :1.000.000 VNĐ.
Tổng chi phí lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường của Cơ Sở :  được trình bày trong bảng sau:
(xem trang tiếp theo)








[bookmark: _Toc106110740][bookmark: _Toc464824391][bookmark: _Toc484246006][bookmark: _Toc52959375][bookmark: _Toc89019753][bookmark: _Toc457057328]Bảng 5.4 Tổng chi phí lập báo cáo giám sát môi trường cho 1 năm hoạt động của Cơ Sở 
	Stt
	Hạng mục
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Chi phí đo đạc, phân tích chất lượng không khí xung quanh
	8.350.000

	2
	Chi phí đo đạc, phân tích môi trường nước thải
	2.389.000

	3
	Chi phí nhân công
	3.600.000

	4
	Chi phí vận chuyển
	2.000.000

	5
	Chi phí viết báo cáo
	2.000.000

	6
	Photo, in ấn, chụp hình, …
	1.000.000

	Tổng cộng
	21.738.000





[bookmark: _Toc106110562]Chương VII
[bookmark: _Toc106110563]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
[bookmark: _Toc106110564]Cơ Sở bắt đầu hoạt động từ năm 2020 đến nay không có đợt kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường tại Cơ Sở .






















[bookmark: _Toc106110565]Chương VIII
[bookmark: _Toc106110566]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
5. [bookmark: _Toc103421186][bookmark: _Toc103421288][bookmark: _Toc103421393][bookmark: _Toc103421536][bookmark: _Toc103421631][bookmark: _Toc103424915][bookmark: _Toc103498792][bookmark: _Toc103498975][bookmark: _Toc106006493][bookmark: _Toc106088171][bookmark: _Toc106110567][bookmark: _Toc483524786][bookmark: _Toc483525152][bookmark: _Toc483525450][bookmark: _Toc483529871][bookmark: _Toc483602739][bookmark: _Toc483614573][bookmark: _Toc498991026][bookmark: _Toc498991228][bookmark: _Toc510434251][bookmark: _Toc511223905][bookmark: _Toc511225022][bookmark: _Toc511225816][bookmark: _Toc513066782][bookmark: _Toc516930502][bookmark: _Toc516931099][bookmark: _Toc517534075][bookmark: _Toc517534623][bookmark: _Toc517535080][bookmark: _Toc517816916][bookmark: _Toc525475697]
6. [bookmark: _Toc106110568]
7. [bookmark: _Toc106110569]
[bookmark: _Toc106110570]Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
Chủ đầu tư cam kết tất cả số liệu và nôi dung được trình bày trong quá trình thực hiện báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án là hoàn toàn chính xác, trung thực theo đúng thực tế và hiện trạng hoạt động của dự án. 
[bookmark: _Toc106110571]Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường
Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo xử lý các nguồn gây ô nhiễm đạt các quy chuẩn bảo vệ môi trường tương ứng trong suốt quá trình hoạt động. Cụ thể: 
· Đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo quychuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 03:2019/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn giá trị tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;
· Đối với tiếng ồn đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT 
· Đối với độ rung đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT 
· Đối với nước thải đảm bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A;
· Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý CTR-CTNH.
Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường như đã trình bày trong chương 6 và báo cáo định kỳ cho phòng Quản lý Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện các yêu cầu của báo cáo và Giấy phép Môi trường của Cơ Sở trong quá trình hoạt động.

Chủ đầu tư: Ông Chu Xuân Trường	62
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